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Phần thứ hai

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC 

CỦA TỈNH SÓC TRĂNG ĐẾN NĂM 2020

Như chúng ta đã biết, cơ cấu lao động được chuyển dịch tuỳ theo sự chuyển dịch của cơ cấu kinh tế, phục vụ và đáp ứng cho chuyển dịch của cơ cấu kinh tế. Ngoài ra, cơ cấu lao động được chuyển dịch nhanh hay chậm phụ thuộc vào nhiều yếu tố như sự hấp dẫn của nghề nghiệp, điều kiện làm việc, hưởng thụ của ngành nghề mới sẽ chuyển dịch sang làm việc; sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước thông qua các cơ chế, chính sách cụ thể... Tuy nhiên, khi cơ cấu lao động được chuyển dịch thuận lợi, lại tạo điều kiện cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế thuận lợi và đòi hỏi phải chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế. Báo cáo chính trị Đại hội XI của Đảng nêu rõ: “Phấn đấu đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại…Chuyển đổi mô hình tăng trưởng chủ yếu phát triển theo chiều rộng sang phát triển hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu, vừa mở rộng quy mô vừa chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tái cấu trúc cơ cấu nền kinh tế, trọng tâm là cơ cấu lại các ngành sản xuất, dịch vụ…Tăng nhanh hàm lượng nội địa giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm doanh nghiệp và cả nền kinh tế”. 

Điều đó, có nghĩa là, chuyển dịch cơ cấu kinh tế sao cho nền sản xuất tăng trưởng liên quan đến chất lượng là trọng tâm. Một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng của việc nên cao chất lượng tăng trưởng kinh tế là nâng cao năng suất lao động, tăng "hàm lượng chất xám" trong từng sản phẩm, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững là mục tiêu mà mỗi quốc gia, mỗi vùng, mỗi tỉnh đều hướng đến.
1. Quan điểm.

Phát triển nhân lực và nguồn nhân lực phải đảm bảo tính hài hoà về cơ cấu và cân đối nhân lực theo ngành, lĩnh vực, theo vùng. Đồng thời phải xuất phát từ định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
Một là, phải xem việc đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chính là đầu tư phát triển; phát triển nhân lực nhằm thực hiện thành công các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2011 - 2020. Công tác đào tạo cán bộ, công chức và nguồn nhân lực của tỉnh phải theo những tiêu chuẩn ngạch, bậc công chức, viên chức và theo nhu cầu của thị trường lao động; đảm bảo tính hài hoà về cơ cấu và cân đối nhân lực theo ngành, lĩnh vực và gắn với yêu cầu của hội nhập quốc tế, là yêu cầu xuyên suốt của công tác đào tạo và nâng cao nguồn nhân lực của tỉnh. 

Hai là, tập trung đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao số lượng và chất lượng nguồn nhân lực, hình thành nguồn nhân lực tinh thông nghiệp vụ, có kỹ năng, am hiểu luật pháp, năng động, sáng tạo, có trình độ, năng lực ứng dụng khoa học, công nghệ, … nhằm đáp ứng nhu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
Ba là, đối với hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở (kể cả các đơn vị sự nghiệp), cần phải quán triệt tinh thần "Không chọn người chưa có trình độ để đào tạo mà chọn người có trình độ sẵn để sử dụng". 

Bốn là, đối với các ngành kinh tế, thực hiện chủ trương xã hội hoá cao, Nhà nước chỉ quản lý theo chức năng, đồng thời hỗ trợ trực tiếp cho lao động theo các chính sách cụ thể ở từng thời kỳ phù hợp với điều kiện của tỉnh. Nhà nước hỗ trợ cho người lao động thông qua định hướng những ngành nghề, lĩnh vực ưu tiên phát triển của tỉnh để người lao động lựa chọn hoặc định hướng những ngành nghề, lĩnh vực có thị trường tốt ở nước ngoài nhằm phục vụ nhu cầu đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài khi đã cân đối cung – cầu theo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
2. Mục tiêu cụ thể.
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Phấn đấu mỗi năm giải quyết việc làm cho hơn 20.000 lao động trong độ tuổi và dạy nghề khoảng 27.000-32.000 lao động, phấn đấu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 30,0% năm 2010 lên 51% vào năm 2015 (trong đó đào tạo nghề là 45%); năm 2020, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%, trong đó lao động qua đào tạo nghề đạt 55%. Giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị xuống dưới 3% vào năm 2020.
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- Đến năm 2020, giáo viên từng ngành học, bậc học phải đạt tiêu chuẩn hoá, trong đó: mầm non đạt 50% có trình độ cao đẳng trở lên, tiểu học, trung học cơ sở  đạt 100% có trình độ cao đẳng trở lên, trung học phổ thông và trung cấp chuyên nghiệp đạt 30% có trình độ thạc sĩ trở lên, giảng viên cao đẳng đạt 50% có trình độ thạc sĩ  trở lên và 10% có trình độ tiến sĩ, giảng viên đại học đạt 65% có trình độ thạc sĩ trở lên và 30% có trình độ tiến sĩ.
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Đến năm 2020, có 8 bác sỹ và 2,5 dược sỹ/vạn dân; tỷ lệ bác sỹ chuyên khoa I chiếm 40% trong tổng số bác sỹ và bác sỹ chuyên khoa II chiếm 20%.
Từ nay đến năm 2020, toàn tỉnh cần thay thế, bổ sung khoảng 1.340 công chức, viên chức không đủ chuẩn theo quy định. Trong đó, cấp tỉnh có 150 người, cấp huyện có 95 người, cấp xã có 420 người và 675 người không tốt nghiệp phổ thông trung học cần phải thay thế (Ý kiến của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng).

- Kiến thức quản lý hành chính Nhà nước: Phấn đấu từ nay đến năm 2020 cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành đều được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính Nhà nước. Về ngoại ngữ: Cán bộ, công chức chuyên môn có quan hệ với nước ngoài, hoặc có liên quan đến nghiên cứu các tài liệu nước ngoài: 100% có trình độ B; trong đó có 30% có trình độ C trở lên. Cán bộ công chức ở cấp tỉnh và cấp huyện từ ngạch chuyên viên trở lên phải đạt trình độ ngoại ngữ chứng chỉ B trở lên. Về tin học: 90% cán bộ chuyên môn cấp tỉnh và cấp huyện biết sử dụng vi tính trong nghiệp vụ; trong đó, có trên 50% đạt trình độ A, từ 15-20% đạt trình độ B.
I. DỰ BÁO NHU CẦU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC CỦA TỈNH SÓC TRĂNG
Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mỗi doanh nghiệp, mỗi tỉnh, mỗi quốc gia có những biện pháp và giải pháp khác nhau nhằm đem lại hiệu quả cao nhất theo khả năng và tiềm lực của mình. Trong đó, các yếu tố nhằm thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế như: tăng vốn đầu tư, tăng số lượng và năng suất lao động, tăng hàm lượng công nghệ, kỹ thuật, ... trong đó, nâng cao năng suất lao động, hàm lượng khoa học – công nghệ vào sản xuất là yếu tố quyết định đến tốc độ tăng trưởng kinh tế bền vững. Để rút ngắn khoảng cách với các tỉnh trong khu vực và cả nước, trong các năm tới sẽ là giai đoạn nền kinh tế của tỉnh Sóc Trăng phải tăng tốc với mục tiêu gắn chất lượng tăng trưởng với tăng nhanh năng suất lao động, lấy tốc độ tăng năng suất lao động và tăng hàm lượng khoa học – công nghệ vào sản xuất là thước đo chính. Năng suất càng cao thì thu nhập càng cao và khi đó quan hệ lao động cũng được cải thiện tốt hơn.
1. Những yếu tố tác động đến cầu lao động của tỉnh Sóc Trăng

1.1. Bối cảnh quốc tế, trong nước và khu vực
Như chúng ta đã biết, thời đại ngày nay là thời đại của khoa học, công nghệ có bước phát triển rất nhanh. Khoa học và công nghệ đã đóng góp vào giá trị của hàng hoá là rất lớn, hay nói cách khác là chi phí đầu vào của quá trình sản xuất vật chất phần lớn do khoa học, công nghệ đóng góp để hình thành nên giá trị hàng hoá. Các nước phát triển trên thế giới đang tiến rất xa so với Việt Nam về phát triển khoa học và công nghệ, do đó muốn tham gia vào thị trường thế giới, nhất là thị trường lao động đòi hỏi người lao động phải đảm bảo đáp ứng được yêu cầu trong quá trình sản xuất thế giới; đồng thời, đây cũng chính là yếu tố cạnh tranh trong cơ chế thị trường hiện nay, nếu chất lượng nguồn nhân lực không cao thì khó cạnh tranh được trong điều kiện đòi hỏi chất lượng nhân lực hiện nay của thị trường lao động, kể cả chúng ta "thua" ngay ở thị trường trong nước, vì sản xuất hiện nay đã mang tính quốc tế hoá rất cao, không có một quốc gia nào, tập đoàn kinh tế nào tự sản xuất mang tính độc lập được.

Đối với trong nước, các tỉnh và khu vực miền Đông Nam bộ đã có bước phát triển khá nhanh về chất lượng nguồn nhân lực, kể cả các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long, trong khi đó, nguồn nhân lực của tỉnh Sóc Trăng được đánh giá là có chất lượng qua đào tạo thấp nhất khu vực và cả nước về số lượng và ngành nghề đào tạo. Theo đánh giá thì dân số trong độ tuổi lao động của tỉnh Sóc Trăng hiện đang "thừa" so với nhu cầu (Cung vượt cầu về số lượng lao động), thì ngoài việc đào tạo đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020 còn phải bảo đảm giải quyết việc làm cho người lao động bằng nhiều giải pháp khác nhau, kể cả việc đưa lao động đi làm việc ở các tỉnh trong khu vực và đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Theo dự báo cung – cầu lao động của Việt Nam cũng đang có dấu hiệu cung vượt cầu, nếu chất lượng lao động không  được nâng lên thì người lao động của tỉnh khó tham gia (cạnh tranh) vào thị trường lao động trong nước và quốc tế.

1.2. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020

Trên cơ sở Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2006 – 2015 và định hướng đến năm 2020, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế biển giai đoạn đến năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010 – 2015; với định hướng phát triển chung của nền kinh tế tỉnh Sóc Trăng đến năm 2015 và đến năm 2020, thì lĩnh vực nông nghiệp vẫn còn chiếm tỷ lệ khá cao trong nền kinh tế, đặc biệt là theo chủ trương của Chính phủ, tỉnh Sóc Trăng phải giữ ổn định diện tích trồng lúa khoảng 136.000 ha đến năm 2020. Do đó, tăng trưởng kinh tế của tỉnh cũng sẽ tập trung ưu tiên giải quyết vấn đề lao động thiếu việc làm ở khu vực nông thôn và lao động thất nghiệp ở khu vực thành thị là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển, nhằm phát triển kinh tế và thực hiện công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm. Có nghĩa là ưu tiên phát triển các ngành kinh tế thu hút được nhiều lao động phổ thông giai đoạn 2011 – 2015, từ đó định hướng đào tạo trong thời gian này cho mục tiêu phát triển các ngành kinh tế đòi hỏi lao động kỹ thuật, công nghệ phức tạp hơn trong giai đoạn 2016 – 2020 của tỉnh. 

Tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2011 - 2015 bình quân đạt từ 12%-13%. Nâng GDP bình quân đầu người (theo giá thực tế) đạt trên 1.800 USD. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tỷ trọng các ngành đến năm 2015: khu vực I chiếm 39,60%, khu vực II chiếm 25,10%, khu vực III chiếm 35,30%. Ổn định sản lượng lúa trên 1,7 triệu tấn/năm trong đó lúa đặc sản chiếm trên 20% (diện tích trồng lúa nước giữ ổn định 136.000 ha đến năm 2020). Diện tích nuôi thuỷ sản đến năm 2015 là 80.000 ha, trong đó diện tích nuôi tôm là 49.000 ha (có 30.000 ha nuôi tôm công nghiệp và bán công nghiệp), diện tích nuôi cá và thuỷ sản khác 31.000 ha. Tổng sản lượng thuỷ hải sản đến năm 2015 đạt 265.000 tấn (sản lượng tôm 85.000 tấn); trong đó sản lượng nuôi trồng 223.000 tấn, khai thác biển là 42.000 tấn. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt từ 12.000 – 14.000 tỷ đồng (giá so sánh 94). Tổng giá trị xuất khẩu đạt từ 500 - 600 triệu USD, trong đó xuất khẩu thuỷ sản 400 - 450 triệu USD. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán ra và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 85.000 tỷ đồng vào năm 2015; trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hoá đạt 60.000 – 65.000 tỷ đồng. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt trên 1.800 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội dự kiến từ 60 – 65 ngàn tỷ đồng.
Dự kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016 – 2020 là  18,74%/năm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo chung của tỉnh đạt 60%, trong đó đào tạo nghề đạt 55%. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế này thì cơ cấu kinh tế theo giá hiện hành năm 2020 khu vực I – II – III tương ứng là 20% – 35% – 45%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội dự kiến từ 120.000 – 130.000 tỷ đồng.

1.3. Về phát triển kinh tế biển

Tăng trưởng kinh tế khu vực này sẽ có bước đột biến, thời kỳ 2011-2015 trung bình đạt 22,4%/năm và 2016-2020 đạt 26,7%/năm. Chuyển dịch cơ cấu mạnh theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Theo đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản giảm từ 62,9% năm 2008 xuống còn 54,0% năm 2010, 26,0% năm 2015 và 10,0% vào năm 2020. Như vậy, đến 2020 đạt được một cơ cấu hiện đại, với mức công nghiệp dịch vụ chiếm tới 90,0% của cả nền kinh tế. Tăng mức đóng góp của Vùng Biển vào tổng sản phẩm trong tỉnh từ 32,3% năm 2008 và lên 48,0% vào năm 2020. Tăng tốc độ xuất khẩu gấp 1,2-1,5 lần mức tăng trưởng GDP. Hình thành Khu kinh tế mà hạt và nhân là cảng nước sâu trung chuyển than. Phát triển và kết nối cảng biển (gồm Cảng Nước sâu, các cảng trung chuyển khác); hệ thống đô thị, các khu công nghiệp, khu du lịch - dịch vụ… các hành lang và vành đai phát triển dọc ven biển làm động lực lôi kéo sự phát triển của cả tỉnh và cả vùng Nam sông Hậu, trở thành khu vực phát triển tốc độ cao, tạo tiền đề giao thương, mở rộng quan hệ với bên ngoài một cách chủ động và có hiệu quả.  Hình thành và phát triển một số ngành mũi nhọn từ lợi thế biển gồm: Khai thác, nuôi trồng và chế biến thuỷ sản, du lịch biển, công nghiệp, đặc biệt công nghiệp điện và các ngành kéo theo... có trình độ phát triển tương đối hiện đại ngang tầm với các trung tâm kinh tế lớn của cả nước và vùng Đông Nam Á. Nâng cao thu nhập bình quân đầu người Vùng Biển, năm 2008 đạt 853 USD, năm 2010 đạt 1.122 USD, năm 2015 đạt 3.147 USD và năm 2020 đạt 10.247 USD/người/năm.

Giai đoạn này sẽ phát triển nhanh công nghiệp năng lượng với dự kiến 4 nhà máy nhiệt điện và 2 nhà máy điện gió, với tổng công suất dự kiến khoảng 4.000 Mw; đồng thời sẽ hình thành nên một số ngành nghề mới. Đây là những ngành mới mà lực lượng lao động hiện tại của tỉnh không thể đáp ứng được, phải có kế hoạch đào tạo ngay trong giai đoạn 2011 – 2015 để chủ động đáp ứng cho các dự án này. Việc ứng dụng khoa học, công nghệ, dây chuyền, thiết bị, máy móc mới đòi hỏi lao động ngành nghề mới, kiến thức và trình độ kỹ năng lao động cao hơn, thay đổi cơ cấu lao động theo trình độ về kỹ năng lao động. Giải pháp cải tiến, đổi mới quản lý và tổ chức sản xuất, kinh doanh sẽ yêu cầu đội ngũ cán bộ quản lý phải được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, quản lý mới. Khả năng xuất hiện những ngành, nghề mới hoặc nhu cầu về những kiến thức, kỹ năng mới trong tương lai do áp dụng kỹ thuật, công nghệ mới đưa vào sản xuất, dây chuyền sản xuất mới, …Mức độ phát triển của thị trường lao động và thị trường đào tạo, khả năng cung lao động từ nguồn nhân lực tại chỗ.

2. Dự báo cầu lao động

Trên cơ sở phân tích, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thời kỳ 2006 – 2010, nếu loại trừ các yếu tố ảnh hưởng khác như vốn đầu tư, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, ... thì ta thấy cứ tăng 1% lao động thì tốc độ tăng trưởng kinh tế 7,5%. Nếu xem xét riêng từng khu vực, ta thấy khu vực I do đặc thù thừa lao động nên việc tăng lao động khu vực I không có ý nghĩa tăng trưởng kinh tế của khu vực này; đối với khu vực II và khu vực III cứ tăng 1% lao động sẽ tác động làm tăng trưởng kinh tế khu vực II và III lần lượt là 2,21% và 3,23%. Việc lựa chọn phương án tăng trưởng kinh tế sẽ lệ thuộc vào sự tăng trưởng lao động của từng khu vực, nhưng khu vực I không phải là phương án lựa chọn để tăng số lượng lao động, mà chính là khu vực II và III.

a. Tổng cầu lao động
Nhằm đảm bảo tăng trưởng kinh tế theo quy hoạch phát triển giai đoạn 2011 – 2015 và giai đoạn 2016 – 2020 của tỉnh Sóc Trăng là 13-14% và 18,7%, với dự báo tổng vốn đầu tư toàn xã hội sẽ tăng nhanh giai đoạn 2011 – 2015 (Tổng vốn đầu tư giai đoạn này khoảng 60.000 – 65.000 tỷ đồng, tương đương với mức tăng bình quân hàng năm là 29,46%) và giai đoạn 2016 – 2020 từ 125.000 – 130.000 tỷ đồng (Tăng bình quân hàng năm là 8,45%); đồng thời với tập trung phát triển kinh tế thì phải giải quyết tốt nhất các vấn đề xã hội, đặc biệt là nhiệm vụ giải quyết việc làm cho lao động nông thôn cũng như lao động thất nghiệp ở khu vực thành thị. Do đó, dự báo nhu cầu lao động tăng thêm bình quân hàng năm tương ứng do mở rộng qui mô sản xuất, dịch vụ và số lao động tăng thêm do các công trình sản xuất, dịch vụ mới được xây dựng và đưa vào khai thác sử dụng trong từng giai đoạn tương ứng với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2015 và đến năm 2020, phù hợp với điều kiện đặc thù của tỉnh và phù hợp với định hướng phát triển của từng ngành.

Như chúng ta đã biết, để dự báo cầu lao động thì hiện nay người ta thường dùng 2 phương pháp dự báo chủ yếu là: 

- Phương pháp lệ thuộc – quan hệ giữa lao động và tăng trưởng, với hàm tương quan được thể hiện như sau:

YLĐ
=  Số lao động tăng thêm * Tăng trưởng (GDP hoặc Vốn đầu tư)

Với phương pháp này và dựa vào số liệu hiện trạng từ năm 2000 – 2010, ta thấy cứ tăng 1% GDP thì số lao động tăng thêm từ 5.500 – 6.000  người, kể cả sử dụng hàm xu thế quan hệ giữa lao động và vốn đầu tư. Do đó nhu cầu nhân lực đáp ứng định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sóc Trăng đến năm 2015 và đến năm 2020 sẽ là 815.000 người và 957.000 người. Tức là đến năm 2020, tỉnh Sóc Trăng phải "nhập khẩu" lao động từ tỉnh khác về để phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế của tỉnh. Điều này là rất khó và ít khả thi.

Nếu sử dụng phương pháp này, thì rõ ràng chúng ta bỏ qua yếu tố giảm cầu lao động ở khu vực I. Vì như đã phân tích và đánh giá ở phần hiện trạng, lao động khu vực I giảm nhanh liên tục trong 10 năm mà vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng nhanh của khu vực này, đặc biệt là năng suất lao động tăng rất nhanh. Chứng tỏ lao động khu vực I còn thừa rất lớn. Do đó, nếu áp dụng phương pháp tính toán và dự báo nêu trên thì mức độ chính xác và độ tin cậy không cao.

- Phương pháp quan hệ giữa lao động và tốc độ tăng năng suất lao động. Với phương pháp này, ta sử dụng 2 phương pháp con là phương pháp quan hệ giữa tổng cầu nhân lực với tổng GDP và phương pháp dự báo năng suất lao động chung qua hàm xu thế theo thời gian của từng giai đoạn phát triển.

Với phương pháp này, ta lần lượt tính được năng suất lao động tăng bình quân từng giai đoạn của các khu vực kinh tế như sau:

Từ năm 2006 – 2010, tốc độ tăng/giảm năng suất lao động của từng khu vực có sự chênh lệch lớn. Tuy nhiên, năng suất lao động bình quân của cả giai đoạn của tất cả các khu vực sản xuất đều tăng, trong đó khu vực I và khu vực III tăng cao nhất, còn khu vực II tăng chậm hơn. Từ đó đã kéo theo năng suất lao động xã hội cũng tăng bình quân hàng năm trên 17%. Tốc độ tăng năng suất lao động tăng trong giai đoạn tương ứng với hàm xu thế là:
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Trong đó: [image: image3.png]


 là tốc độ tăng năng suất lao động, t là thời gian theo năm.

Tốc độ tăng/giảm năng suất lao động của các ngành được thể hiện qua đồ thị biểu diễn như sau:
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Qua sơ đồ trên ta thấy, năng suất lao động có sự tăng/giảm theo từng năm của các khu vực ở giai đoạn 2006 – 2010, trong đó khu vực II có sự tăng/giảm đột biến theo số lượng lao động. Tuy nhiên, nếu ta loại trừ các số liệu đột biến để quy về hàm xu thế thì ta nhận thấy các đường xu thế có thể xác định được hàm xu thế như đã trình bày.

Nhưng xét về giá trị tuyệt đối của năng suất lao động, ta thấy đồ thị biểu diễn hàm xu thế rõ nét hơn so với xem xét về tốc độ tăng năng suất lao động. Đặc biệt là giai đoạn 2016 – 2020 theo hàm xu thế:
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Đồ thị biểu diễn năng suất lao động như sau:
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Với mục tiêu nêu trên, dự kiến năng suất lao động tăng bình quân hàng năm tương ứng là 18,72% và 24,77% năm 2015 và năm 2020 (giá hiện hành), có nghĩa là năng suất lao động chung toàn tỉnh tăng chậm hơn tăng trưởng kinh tế, vì hiện tại lực lượng lao động của tỉnh còn "thừa" so với nhu cầu lao động. 
Năng suất lao động của từng khu vực được thể hiện qua biểu đồ sau:
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Với tốc độ tăng năng suất lao động như đã nêu, sau khi cân đối giữa cung – cầu lao động thì số lao động cần cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2015 và năm 2020 thấp hơn tổng dân số trong độ tuổi lao động khoảng 137.000 người và 68.000 người. 
Nếu loại trừ lực lượng học sinh, sinh viên, người tàn tật trong độ tuổi lao động và số lao động trong hệ thống công an, quân sự thì số lao động còn lại cần phải giải quyết việc làm hàng năm từ 50 – 60 ngàn người (Theo dự báo thì lao động thất nghiệp chiếm khoảng 3%/năm, tương đương với 35.000 – 40.000 người mỗi năm). Đây là lực lượng "dự phòng" không bắt buộc, nhưng đó chính là động lực của thị trường lao động. Số lao động này sẽ có điều kiện học nghề để nâng cao khả năng tìm việc làm, và cũng là lực lượng thay thế những lao động không có điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật hoặc do một điều kiện nào đó phải được thay thế. 
Tuy nhiên, đối với lao động nông thôn thì lực lượng học sinh, sinh viên họ vẫn tham gia lao động bán thời gian trong sản xuất nông nghiệp và dịch vụ. 
Tổng số lao động trong nền kinh tế quốc dân được thể hiện qua biểu đồ như sau:
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Như vậy, cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động có sự chuyển dịch theo hướng công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp, mặc dù đến năm 2020, lao động khu vực III vẫn còn cao hơn lao động khu vực II nhưng tốc độ tăng chậm hơn tốc độ tăng lao động khu vực II, còn lao động khu vực I có xu hướng giảm.

Ta so sánh cơ cấu lao động của từng khu vực tại các thời điểm năm 2005 năm 2010, năm 2015 và năm 2020 qua biểu đồ sau:
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b. Dự báo cung lao động

Trên cơ sở phân tích hiện trạng dân số trong độ tuổi lao động và theo phương pháp chuyển tuổi, thì dân số trong độ tuổi lao động của tỉnh Sóc Trăng năm 2015 – 2020 như biểu sau:
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Qua biểu trên ta thấy, mặc dù có sự tăng khá nhanh cầu lao động trong giai đoạn 2016 – 2020, nhưng dân số trong độ tuổi lao động của tỉnh vẫn đáp ứng được nhu cầu. Tuy nhiên, dự báo này với giả thuyết là không có sự dịch chuyển lao động của tỉnh Sóc Trăng đến nơi khác cũng như tỷ lệ thất nghiệp của lao động như mục tiêu đề ra đến năm 2020 là dưới 3%. Đây là dự báo mang tính khả thi vì hiện tại số người trong độ tuổi lao động của tỉnh đang làm việc tại ngoài tỉnh ước khoảng trên 50.000 người, phần lớn là lao động trẻ và có thể sẽ quay về tỉnh làm việc nếu kinh tế của tỉnh phát triển và thu nhập ổn định.
c. Nhu cầu công nhân kỹ thuật, cán bộ quản lý
Để đạt được mục tiêu giải quyết việc làm và nhằm tăng thu nhập cho người lao động và đáp ứng nhu cầu lao động của thị trường, với xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng trên phạm vi toàn cầu trong nhiều lĩnh vực, trong đó đặc biệt là kinh tế và thị trường hàng hoá, thị trường lao động, ... đòi hỏi người lao động phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật. Hay nói cách khác, nếu chất lượng lao động không đáp ứng được yêu cầu cho quá trình sản xuất với trình độ công nghệ - kỹ thuật cao thì người lao động sẽ bị "loại ra khỏi cuộc chơi" hoặc chấp nhận làm những công việc có thu nhập thấp.

Với lợi thế là vùng kinh tế ven biển và kinh tế biển, có các cửa biển lớn, đồng thời với tiềm năng rất lớn về sản xuất lương thực, thực phẩm cũng như nuôi trồng thuỷ sản, tỉnh Sóc Trăng có rất nhiều ưu thế so với các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Với lợi thế này, khả năng thu hút vốn đầu tư trong thời gian tới sẽ tăng cao, sẽ xuất hiện nhiều ngành nghề mới với công nghệ tiên tiến. Do đó ngoài việc phát triển các ngành kinh tế thu hút nhiều lao động phổ thông và để đảm bảo ổn định diện tích lúa nước theo chỉ đạo của Chính phủ thì việc phát triển ưu tiên các ngành công nghiệp chiếm ít diện tích xây dựng, tức các ngành công nghiệp công nghệ cao đòi hỏi một lượng lao động được đào tạo cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất của các ngành này.

Bên cạnh đó, theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 của tỉnh Sóc Trăng cùng với nhu cầu lực lượng lao động và năng suất lao động như đã trình bày thì nhu cầu lao động qua đào tạo của tỉnh Sóc Trăng đến năm 2015 và năm 2020 cũng phải đáp ứng được định hướng phát triển chung của tỉnh cũng như đáp ứng cho việc phát triển thêm một số ngành nghề mới, đòi hỏi lao động kỹ thuật, lao động qua đào tạo tăng nhanh. Nếu không đào tạo được lực lượng lao động kỹ thuật đáp ứng nhu cầu phát triển các ngành nghề như đã dự kiến sẽ hình thành theo quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 thì tính "khả thi" của phương án quy hoạch ấy cũng không thực hiện được.

Biểu II.1. Nhu cầu lao động qua đào tạo tối thiểu phải có theo phương án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020.









Đơn vị tính: Người

	NGÀNH SẢN XUẤT
	Năm 2010
	Năm 2015
	Năm 2020

	I. TỔNG SỐ
	 221.800 
	 397.900 
	 529.600 

	1. Nông lâm, ngư nghiệp (khu vực I)
	    68.500 
	 158.500 
	 158.500 

	2. Công nghiệp và Xây dựng (khu vực II)
	    58.900 
	  107.000 
	 184.400 

	3. Dịch vụ, thương mại, ... (khu vực III)
	    94.400 
	 132.400 
	 186.700 

	II. TỶ LỆ QUA ĐÀO TẠO
	30%
	51%
	60%

	1. Nông lâm, ngư nghiệp (khu vực I)
	      14,04 
	      39,68 
	      52,10 

	2. Công nghiệp và Xây dựng (khu vực II)
	      76,11 
	      76,40 
	      76,11 

	3. Dịch vụ, thương mại, ... (khu vực III)
	      51,19 
	      56,28 
	      56,58 


Qua biểu trên cho ta thấy, tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2020 tăng gấp 2 lần so với năm 2010 về tỷ lệ và tăng 2,22 lần về số lượng. Trong đó lao động qua đào tạo khu vực I chiếm tỷ lệ thấp nhất, bằng 52,10% so với tổng số lao động làm việc của khu vực này và bằng 34,05% so với tổng số lao động qua đào tạo của tỉnh năm 2020. Lao động qua đào tạo khu vực II chiếm tỷ lệ cao nhất, bằng 76,11% so với tổng số lao động làm việc của khu vực này và bằng 30,01% so với tổng số lao động qua đào tạo của tỉnh năm 2020. Lao động qua đào tạo khu vực III chiếm tỷ lệ 56,58% so với tổng số lao động làm việc của khu vực này và bằng 35,94% so với tổng số lao động qua đào tạo của tỉnh năm 2020.

Lao động qua đào tạo năm 2020 ở 3 khu vực kinh tế của tỉnh không có sự chênh lệch lớn về số lượng, nhưng về tỷ lệ so với tổng lao động trong các ngành có sự khác nhau, trong đó khu vực I có tỷ lệ lao động qua đào tạo là thấp nhất, kế đến là khu vực III và cao nhất là khu vực II. Điều này phù hợp với định hướng đột phá của tỉnh về phát triển công nghiệp, xây dựng nhằm nâng cao tỷ trọng kinh tế của khu vực II. Tuy nhiên, sau khi cân đối cung – cầu lao động thì số lượng lao động vẫn còn thừa so với nhu cầu phát triển của tỉnh.

3. Dự báo nhu cầu nhân lực một số ngành cấp I chủ yếu

Trên cơ sở tổng nhu cầu nhân lực của 3 khu vực trong nền kinh tế quốc dân, theo quy hoạch phát triển các ngành và lĩnh vực đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 đã được phê duyệt; trong đó: lao động khu vực I bao gồm ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản được tính chung.  Do đó, việc dự báo cầu nhân lực của một số ngành cấp I chủ yếu của tỉnh đến năm 2015 và năm 2020 như sau:
3.1. Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo

Để vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài, nhằm thực hiện thành công Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 của Bộ Giáo dục Đào tạo, mục tiêu tổng quát về phát triển nhân lực ngành giáo dục là xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và nhân viên được chuẩn hoá, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, lối sống, lương tâm, tay nghề của nhân lực nhằm phát triển có chất lượng, có hiệu quả sự nghiệp giáo dục để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Ngành giáo dục đào tạo đã có kế hoạch chi tiết đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, trong đó tổng số học sinh là khoảng 250.000 học sinh. Số học sinh này được giữ ổn định về số lượng đến năm 2020 do có chính sách dân số thực hiện tốt giai đoạn 2006 – 2010 cùng với việc huy động học sinh đúng độ tuổi ra lớp ngày càng tăng nên số học sinh ngoài độ tuổi ở từng cấp học sẽ giảm nên tổng số học sinh sẽ không biến động lớn trong cả giai đoạn này.

Tuy nhiên, về nhu cầu nhân lực (giáo viên trực tiếp giảng dạy) sẽ tăng vì hiện nay mới thực hiện việc dạy 01 buổi/ngày, đang triển khai thí điểm và sẽ tiến tới dạy 02 buổi/ngày cho tất cả các cấp học. Nhân lực của ngành giáo dục phụ thuộc chủ yếu vào quy mô học sinh, sinh viên, sĩ số học sinh bình quân cho một lớp, số lớp bình quân một trường và phương thức giảng dạy. Quy mô học sinh sinh viên phụ thuộc chủ yếu vào dân số trong độ tuổi và tỷ lệ nhập học. 

Để “lượng hoá” được nhu cầu nhân lực của giáo dục, phương pháp dự báo được sử dụng trong mỗi bước của quy trình chủ yếu dựa vào dự báo tổng số học sinh và định mức giáo viên theo Giáo viên/ lớp; học sinh/ giáo viên, thì nhu cầu giáo viên của tỉnh Sóc Trăng đến năm 2015 và năm 2020 như sau:
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Nhu cầu giáo viên trực tiếp giảng dạy đến năm 2015 là 15.500 người, tăng 1,11 lần so với năm 2010 và nhu cầu giáo viên trực tiếp giảng dạy năm 2020 là 17.500 người, tăng 1,14 lần so với năm 2015.

Riêng đối với nhu cầu giáo viên cho các trường chuyên nghiệp và dạy nghề được dự báo trên cơ sở nhu cầu phát triển của các trường chuyên nghiệp và trường dạy nghề (kể cả Trung tâm dạy nghề) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Nhà nước quản lý và quy mô đào tạo của các trường và các cơ sở dạy nghề. Các trường hoặc cơ sở dạy nghề phát triển theo hình thức xã hội hoá sẽ phụ thuộc vào khả năng thu hút đầu tư của tỉnh trong lĩnh vực giáo dục và dạy nghề cũng như nhu cầu phát triển của xã hội.

Nhu cầu giáo viên trực tiếp giảng dạy ở các trường chuyên nghiệp, trường và cơ sở dạy nghề do Nhà nước quản lý của tỉnh Sóc Trăng đến năm 2015 và đến năm 2020 thể hiện qua biểu sau:

[image: image11.png]1400,0 Gido vién

1200,0 Gido vién

1000,0 Gido vién

800,0 Gido vién

600,0 Gido vién

400,0 Gido vién

200,0 Gido vién

,0 Gido vién

Nam | Nam | Nam | Nam | Nam | Nam | Nam | Nam | Nam | Nam | Nam
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
mCo s& va Trung tam day nghé| 143 | 150 | 120 | 110 | 120 | 150 | 170 | 200 | 230 | 260 | 300
mTrung cép chuyén nghiép 93 | 100 | 150 | 250 | 260 | 270 | 320 | 380 | 460 | 550 | 660

' Cao déng, dai hoo 207 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 630 | 790 | 990 | 1240





Như vậy, nhu cầu giáo viên trực tiếp giảng dạy năm 2015 là 820 giáo viên (trong đó giáo viên của các cơ sở dạy nghề là 150 người), tăng 1,5 lần so với năm 2010; nhu cầu giáo viên năm 2020 là 2.500 giáo viên (trong đó giáo viên của các cơ sở dạy nghề là 450 người), tăng 1,75 lần so với năm 2015. (Theo quy hoạch hệ thống dạy nghề của tỉnh Sóc Trăng, năm 2012 và năm 2013 sẽ có hai trung tâm dạy nghề chuyển thành trường trung cấp nghề là Trung tâm Dạy nghề thành phố Sóc Trăng và trường Trung tâm Dạy nghề huyện Vĩnh Châu)
3.2. Lĩnh vực nông – lâm – thuỷ sản

Nhu cầu lao động trong lĩnh vực nông – lâm – thuỷ sản (khu vực I) sẽ giảm dần trong những năm tới do các tác động chính như: việc áp dụng khoa học kỹ thuật ngày càng tăng, diện tích đất nông nghiệp sẽ giảm dần, thời gian lao động sẽ tăng lên, ... nhất là việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất của khu vực I. Tuy nhiên, nhu cầu lao động qua đào tạo của khu vực này sẽ tăng nhanh hơn để đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành. Dự báo nhu cầu lao động của khu vực I năm 2015 là 399.440 người, giảm 15% o với năm 2010; nhu cầu lao động năm 2020 là 304.230 người, giảm 23,8% so với năm 2015; đồng thời nhu cầu lao động qua đào tạo của khu vực I tăng từ 66.000 người năm 2010 lên 159.000 năm 2015 (năm 2015 tăng 2,4 lần so với năm 2010) và 186.000 người năm 2020 (năm 2020 tăng 1,17 lần so với năm 2015). 
Nhu cầu lao động và lao động qua đào tạo khu vực I của tỉnh Sóc Trăng được thể hiện qua sơ đồ sau:
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3.3. Lĩnh vực công nghiệp

Trên cơ sở định hướng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đến năm 2015 và năm 2020 vẫn ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến hàng nông, thuỷ sản và một số ngành nghề mới như: công nghiệp năng lượng, công nghiệp đóng tàu, công nghiệp giầy da, may mặc, ... Đồng thời, ngành công nghiệp, xây dựng có tốc độ tăng lao động nhanh nhất trong các lĩnh vực của nền kinh tế của tỉnh. Để dự báo nhu cầu nhân lực cho công nghiệp ta sử dụng hàm số:
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Với hàm xu thế này, ta tính được nhu cầu lao động cho ngành công nghiệp đến năm 2015 và năm 2020 lần lượt là: 72.253 và 118.564 người. Cụ thể, được thể hiện qua đồ thị biểu diễn như sau:

[image: image14.png]DU BAO LAO PONG NGANH CONG NGHIEP

140.000 Nguroi
120.000 Nguroi
100.000 Nguroi
80.000 Ngurori
60.000 Ngurori
40.000 Ngurori
20.000 Ngurori

0Ngudi

Nam
2010

Nam
2011

Nam
2012

Nam
2013

Nam
2014

Nam
2015

Nam
2016

Nam
2017

Nam
2018

Nam
2019

Nam
2020

===Nganh Cdng nghiép

41861

46.880

52500

57460

62820

72250

816%

90750

100.740

109.800

118.560





3.2. Lĩnh vực xây dựng

Với định hướng phát triển của kế hoạch 5 năm giai đoạn 2011 – 2015 của tỉnh Sóc Trăng, tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn xã hội của tỉnh sẽ tăng cao hơn giai đoạn 2006 – 2010 khoảng 2,2 lần và giai đoạn 2016 – 2020 cao hơn giai đoạn 2011 – 2015 là 2,4 lần. Có nghĩ là tốc độ tăng trong ngành xây dựng là rất cao, đòi hỏi lực lượng lao động phải tăng nhanh để đáp ứng nhu cầu xây dựng của tỉnh, nhất là trong các năm từ 2012 – 2020. Như dự báo nhu cầu lao động của ngành xây dựng trong từng giai đoạn như trình bày, ta sử dụng 2 hàm xu thế kết hợp của từng giai đoạn cụ thể như sau:

- Giai đoạn 2011 – 2015 ta sử dụng hàm tuyến tính:
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- Giai đoạn 2016 – 2020, ta sử hàm luỹ thừa:
[image: image16.png](2):y=ao+a,’




Qua tính toán ứng với từng giai đoạn, ta dự báo nhu cầu lao động cần thiết của ngành xây dựng được thể hiện qua đồ thị biểu diễn như sau:
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Kết hợp trên cơ sở các hàm xu thế đã trình bày và qua biểu dự báo số liệu cụ như trên, ta thấy tốc độ tăng lao động của ngành xây dựng rất nhanh, nhất là giai đoạn từ năm 2015 – 2020. Năm 2015 cần 67.800 lao động, tăng 1,9 lần so với năm 2010 và năm 2020 cần 123.700 lao động, tăng 1,82 lần so với năm 2015.
3.4. Lĩnh vực Y tế

Nhằm mục tiêu đáp ứng đủ đội ngũ nhân lực y tế có chất lượng, cơ cấu và phân bố hợp lý, để góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, công tác dân số, nhu cầu về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ của nhân dân hướng tới mục tiêu công bằng, hiệu quả và phát triển, nên phương pháp dự báo nhu cầu nhân lực của ngành y tế tỉnh Sóc Trăng chủ yếu dựa vào định hướng của Bộ Y tế về số bác sỹ (bao gồm bác sỹ và dược sỹ đại học) trên một vạn dân (10.000 dân) và cơ cấu cán bộ y tế hợp lý là 1:2 hoặc 1:2,5 (Bác sỹ: điều dưỡng).

Theo phương pháp này, thì đến năm 2015 và năm 2020, ngành y tế tỉnh Sóc Trăng nhu cầu lượng cán bộ y tế như sau:
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Năm 2010 có 500 bác sỹ thì đến năm 2015 có 650 bác sỹ và đến năm 2020 có 1.000 bác sỹ; tương đương với số điều dưỡng (bao gồm điều dưỡng, hộ lý và kỹ thuật viên ngành y) là 1.016 – 1.710 – 2.780 người. Tương đương với cơ cấu giữa bác sỹ: điều dưỡng là 1:2,03 – 1:2,63 – 1:2,78.

II. GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO VÀ CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN

Với định hướng phát triển kinh tế và định hướng đào tạo cho nguồn nhân lực của tỉnh và nhân lực của các ngành sản xuất cụ thể như đã trình bày, tập trung ưu tiên đào tạo với loại hình ngắn hạn, sơ cấp để phục vụ cho phát triển khu vực I phù hợp với khả năng ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất của khu vực này ở giai đoạn 2011 – 2015. Đối với khu vực III, mặc dù tỷ lệ qua đào tạo thấp hơn khu vực II nhưng tập trung đào tạo trình độ cao, chuyên sâu cho lực lượng chủ yếu là lao động lành nghề, cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật có trình độ cao, các chuyên gia, ... Đối với khu vực II, thì quá trình đào tạo sẽ gắn với định hướng phát triển của từng ngành cụ thể.
1. Giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực trong lĩnh vực Quản lý Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đoàn thể xã hội
Trong xu thế đổi mới hiện nay, đòi hỏi cán bộ công chức phải có trình độ chính trị, trình độ chuyên môn ngang tầm; không thể sử dụng cán bộ đa năng hoá, cần tập trung chuyên sâu; kiên quyết thay thế dần những cán bộ công chức không đủ chuẩn và không thể đào tạo tiếp. Vì vậy, đến năm 2020, tập trung đào tạo cán bộ, công chức đương chức có trình độ cao (Thạc sĩ, tiến sĩ) đối với lãnh đạo và công chức chuyên môn của các Sở chuyên ngành và UBND các huyện, thành phố; Trưởng, Phó phòng và các đơn vị trực thuộc Sở ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố nhằm tạo ra các chuyên gia giỏi trong từng lĩnh vực.

Từ nay đến năm 2020, toàn tỉnh cần thay thế, bổ sung khoảng 1.340 công chức, viên chức không đủ chuẩn theo quy định. Trong đó, cấp tỉnh có 150 người, cấp huyện có 90 người, cấp xã có 420 người và khoảng 670 người không tốt nghiệp phổ thông trung học cần phải thay thế. Đây là lực lượng bắt buộc phải thay thế, chưa kể lực lượng được thay thế trong quá trình tác nghiệp công việc không đạt yêu cầu theo quy định. Vì vậy, việc thay thế, bổ sung cần phải có kế hoạch đào tạo nguồn trong từng năm theo bước đi thích hợp.

2. Giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp, thuỷ sản

Sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp hiện còn chưa tương xứng với tiềm năng vốn có, chưa phân bổ hợp lý. Lực lượng lao động nhiều, nhưng thời gian nhàn rỗi còn tương đối cao. Lao động thuần nông đời sống không đảm bảo, thu nhập bấp bênh và thấp, lao động phi nông nghiệp lại chưa tạo ra động lực về chất lượng và sự đa dạng của sản phẩm, không đáp ứng đúng và theo kịp nhu cầu thị trường,… Để khắc phục và giải quyết tình trạng này cần có chính sách đầu tư mạnh hơn cho lĩnh vực nông thôn; hoàn thiện các chương trình đào tạo kỹ năng, tay nghề cho người lao động, nâng cao nhận thức về việc làm và khả năng tìm kiếm việc làm cho người lao động. Xây dựng đồng bộ các cơ sở hạ tầng thiết yếu và phù hợp với nhu cầu của địa phương và những đòi hỏi của thị trường đối với các trung tâm, cơ sở đào tạo nghề cho người lao động. Đầu tư phát triển hệ thống mạng lưới các làng nghề truyền thống có sản phẩm được thị trường trong và ngoài nước thừa nhận và có khả năng phát triển lâu dài. Trong đó, cần ưu tiên phát triển các loại hình doanh nghiệp chế biến sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp; tăng cường ứng dụng các thành tựu khoa học – công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh và đa dạng hoá các phương thức tổ chức sản xuất nông nghiệp và kinh doanh ở nông thôn.

Tập trung đào tạo và  đào tạo lại đội ngũ cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý nông nghiệp, cán bộ khuyến nông nhằm phát huy thế mạnh về nông nghiệp, thuỷ sản; mở rộng và phát triển các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp như: khu nông nghiệp công nghệ cao, khu nuôi trồng thuỷ sản công nghệ cao, trang trại, hợp tác xã nông nghiệp, thuỷ sản ứng dụng công nghệ hiện đại; đồng thời, đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Gắn đào tạo nâng cao kỹ năng cho người lao động tương xứng với trình độ máy móc, thiết bị, công nghệ, kết cấu hạ tầng trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới của Chính phủ. Xây dựng kế hoạch cụ thể để phát triển thị trường lao động nông thôn thông qua phát triển và đào tạo kỹ năng nghề nghiệp cho lao động nông thôn đảm bảo về cơ cấu trình độ, ngành nghề phù hợp. Xây dựng hệ thống chính sách, hệ thống quản lý về đào tạo và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực nông nghiệp, nông thôn.

Kết hợp chặt chẽ hệ thống các trường đào tạo và hệ thống khuyến nông, lâm, ngư (từ tỉnh tới huyện, xã), để xây dựng mạng lưới đào tạo nghề nông ngay tại xã, ấp. Mở rộng và đa dạng hoá các loại hình đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động ở nông thôn. Số lao động còn lại, gồm những người đang và sẽ chuyển sang ngành nghề phi nông nghiệp ở nông thôn, cần phải được đào tạo nghề. Việc đào tạo nghề phi nông nghiệp phải gắn với các nội dung chủ yếu trong công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp thời kỳ 2010 – 2020.

Phát triển mạnh hệ thống dịch vụ ở nông thôn, góp phần thực hiện sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn và phân bố lại lao động nông thôn. Phương hướng phát triển các ngành dịch vụ nông thôn tập trung vào các lĩnh vực cung ứng vật tư, tiêu thụ sản phẩm, thông tin liên lạc, du lịch, dịch vụ, cơ khí (nhất là các ngành cơ khí phụ trợ phát triển nông nghiệp), xây dựng, sửa chữa bảo dưỡng máy móc, điện nước và các dịch vụ liên quan đến sản xuất nông nghiệp.
Về cơ khí hoá, điện khí hoá nông nghiệp và nông thôn nhằm chuyển đổi nền sản xuất nông nghiệp từ lao động thủ công là chủ yếu, sang nền sản xuất được cơ giới và từng bước được tự động hoá với năng suất cao hơn so với hiện nay. Nội dung tập trung vào cơ giới hoá làm đất và các khâu canh tác khác, cơ giới hoá khâu thu hoạch, vận chuyển, phơi sấy và bảo quản, tưới tiêu, cơ giới hoá lâm nghiệp, điện khí hoá nông nghiệp và nông thôn. Để đáp ứng yêu cầu này cần tăng cường công tác đào tạo, nhất là đào tạo kỹ thuật cơ - điện cho lớp lao động trẻ ở nông thôn. Đây cũng là giải pháp nhằm giảm áp lực di chuyển nhanh lao động và dân cư từ nông thôn đến thành thị.

3. Giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng

Từ thực tế nguồn nhân lực của tỉnh trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng hiện nay và dự báo nhu cầu đến năm 2020, lao động trong ngành công nghiệp và xây dựng sẽ tăng nhanh cùng với tốc độ phát triển chung của nền kinh tế, theo dự báo đến năm 2015 và năm 2020, giá trị sản xuất của khu vực II chiếm tỷ trọng lần lượt là 24,56% và 34,87% trong cơ cấu của nền kinh tế. Theo dự báo về năng suất lao động của lĩnh vực công nghiệp và xây dựng, tốc độ tăng năng suất lao động giai đoạn 2011-2015 trên 10%/năm và giai đoạn 2016-2020 là trên 14%/năm thì nhu cầu lao động cần có đến năm 2015 là 126.000 người và đến năm 2020 là 204.000 người.

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động trong các năm tới theo định hướng phát triển của tỉnh và theo nhu cầu sử dụng lao động trong công nghiệp và xây dựng với phát triển mạnh mẽ về khoa học và công nghệ, đòi hỏi lao động phải được đào tạo chuyên môn kỹ thuật cao, số lao động không được đào tạo sẽ bị loại trừ theo quy luật cung cầu. Do đó nhu cầu lao động cần được đào tạo và đào tạo lại giai đoạn 2010 – 2015 là trên 50.000 người, bình quân hàng năm phải đào tạo trên 10.000 người; giai đoạn từ năm 2016 – 2020 cần đào tạo bổ sung hàng năm là trên 14.000 người mỗi năm (không tính số đào tạo lại theo nhu cầu sử dụng lao động có trình độ chuyên môn cao).

Riêng đối với lĩnh vực xây dựng, do hiện tại trình độ chuyên môn của lực lượng lao động trong lĩnh vực này còn thấp, gần như là lao động phổ thông nên cần phải được đào tạo nhanh trong giai đoạn từ 2011 đến năm 2015 phục vụ cho công tác tăng tốc về đầu tư. Đây là lĩnh vực rất quan trọng của nền kinh tế, vì có tăng tốc đầu tư giai đoạn này thì mới có khả năng phát triển kinh tế cao hơn trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020.

Việc đào tạo và dạy nghề cho người lao động trong ngành công nghiệp giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015 cần tập trung ưu tiên cho các ngành nghề chế biến theo xu thế phát triển công nghiệp chế biến trong tỉnh và các ngành công nghiệp như điện, cơ khí, … đặc biệt là cần có kế hoạch và phối hợp với các doanh nghiệp để tiến hành đào tạo ngay công nhân lành nghề phục vụ nhu cầu xây dựng và vận hành các nhà máy điện đang triển khai xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (gồm nhiệt điện và điện gió).
Về phát triển công nghiệp nông thôn, công nghiệp ở nông thôn được gắn liền với quá trình phát triển đô thị. Trong xu thể phát triển kinh tế, đô thị dần dần trở thành các trung tâm giao lưu kinh tế, thương mại, văn hoá; các cơ sở công nghiệp, trước hết là công nghiệp sử dụng nguyên liệu sản xuất tại nông thôn và các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động sẽ được chuyển dần ra xa thành phố và các khu dân cư tập trung, chuyển về khu vực nông thôn. Đây là một cơ hội cho lực lượng lao động tại nông thôn có việc làm mới, tăng thu nhập, nhưng ngay từ bây giờ các cơ sở đào tạo nghề cần nắm vững qui hoạch phát triển công nghiệp ở từng địa phương trong tỉnh, nắm nhu cầu công nhân kỹ thuật để phối hợp với doanh nghiệp đào tạo đúng hướng.
4. Giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ

Mặc dù là ngành chiếm tỷ trọng đứng thứ 2 trong cơ cấu nền kinh tế của tỉnh nhưng năng suất lao động bình quân tính theo GDP năm 2010 đạt 18,02 triệu đồng/người/năm (thấp hơn so với năng suất lao động của khu vực II). Với nhu cầu lao động cho phát triển lĩnh vực thương mại và dịch vụ đến năm 2020 là trên 300.000 người, trong đó số lao động cần đào tạo các chuyên ngành, kể cả đào tạo nâng cao khoảng chiếm 59% trên tổng số lao động của ngành thì cần đào tạo gần 100.000 người, tức là mỗi năm cần phải đào tạo cho ngành khoảng 10.000 lao động.
Với đặc điểm của nền sản xuất, kinh doanh hiện đại, kinh tế thị trường với sự cạnh tranh cao đòi hỏi người lao động phải có phẩm chất mới như: thích ứng, linh hoạt, các khả năng hợp tác trong quá trình hoạt động, ... nhìn chung, các phẩm chất mới này của nguồn nhân lực tỉnh Sóc Trăng còn nhiều bất cập, đặc biệt là với lao động trong môi trường sản xuất, kinh doanh công nghiệp. Bên cạnh đó, nhân lực các ngành sản xuất cần công nghệ tiên tiến, những ngành có liên quan đến luật pháp quốc tế, quản lý doanh nghiệp, thương mại... đang thiếu hụt lớn. Do đó, để hoà nhập được với nền sản xuất kinh doanh mới đòi hỏi người lao động phải được trang bị những kiến thức, chuyên môn kỹ thuật phù hợp với từng loại hình sản xuất, kinh doanh và phù hợp với tiến trình hội nhập quốc tế.

Phát triển mạnh bán buôn và bán lẻ theo hệ thống siêu thị và tập đoàn bán lẻ trong thời gian qua cũng như những năm tới sẽ là yêu cầu tất yếu, việc hoạt động thương mại theo hình thức kinh tế “hộ gia đình” sẽ giảm dần, trong khi đó nhân lực của tỉnh hiện tại trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ hiện nay phần lớn là lao động phổ thông hoặc chỉ được đào tạo theo truyền thống gia đình không thể đáp ứng cho quá trình phát triển thương mại và dịch vụ trong những năm tới. Do đó, việc đào tạo nhân lực là nhằm thay đổi tư duy kinh doanh thương mại và dịch vụ như hiện nay, tập trung đào tạo nhân lực cho nhu cầu phát triển thương mại và dịch vụ theo hướng hiện đại, dịch vụ làm tăng giá trị gia tăng hàng hoá là hướng phát triển cao nhất trong thời gian tới.

Đối với lĩnh vực cung cấp dịch vụ nhà hàng, khách sạn và du lịch sẽ phát triển mạnh cùng với các lĩnh vực khác của khu vực III, đòi hỏi nhu cầu lao động cung cấp cho lĩnh vực này rất lớn so với thực tế hiện tại của tỉnh. Bên cạnh việc tăng số lượng lao động cho lĩnh vực này, thì yêu cầu chất lượng phục vụ là rất quan trọng. Trong những năm gần đây và các năm sau, nhu cầu được phục vụ chất lượng cao và an toàn là yêu cầu bắt buộc của xã hội đối với lĩnh vực cung cấp dịch vụ nhà hàng, khách sạn và các sản phẩm du lịch. Do đó, với lực lượng lao động trong lĩnh vực này của tỉnh hiện nay nếu không được đào tạo thì lực lượng lao động không thể đáp ứng cho phát triển trong những năm tới hoặc sẽ kềm hãm lĩnh vực này trong quá trình phát triển chung của nền kinh tế.

Với lợi thế của tỉnh về phát triển du lịch đa dạng, du lịch sinh thái vùng biển và ven biển, sinh thái vườn, du lịch di tích, du lịch tôn giáo, ... nhưng xuất phát từ nhân lực cho lĩnh vực du lịch hiện nay của tỉnh còn quá ít về số lượng và kém về chất lượng nên việc khai thác du lịch cũng như đóng góp vào nền kinh tế của tỉnh trong lĩnh vực du lịch còn hạn chế. Trong các năm tới, việc phát triển các lợi thế này đã được định hướng trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020, do đó ngay giai đoạn 2011-2015 phải đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực này, đặc biệt phải đào tạo theo nhu cầu phát triển và với yếu tố đặc thù các loại hình du lịch của tỉnh trong những năm tới.

Khuyến khích các doanh nghiệp tham gia cùng với cơ quan quản lý chuyên ngành xây dựng chương trình đào tạo toàn diện và kế hoạch cụ thể về đào tạo mới và đào tạo bổ sung, nâng cao kiến thức và trình độ nghiệp vụ của đội ngũ nhân viên hiện đang công tác trong ngành thuộc các thành phần kinh tế. Có chính sách khuyến khích cán bộ trẻ của ngành tham gia đào tạo trình độ trên đại học về nghiệp vụ du lịch. Đây sẽ là lực lượng cán bộ quản lý nòng cốt góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới theo hướng công nghiệp hoá và hiện đại hoá ngành du lịch của tỉnh. Xây dựng các chương trình hợp tác trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ, tổ chức các chuyến khảo sát và tham gia hội nghị, hội thảo khoa học ở các nước có ngành du lịch phát triển, nhất là với ASEAN thông qua các chương trình xúc tiến thương mại, du lịch.
5. Nâng cao chất lượng nhân lực trong lĩnh vực giáo dục đào tạo

Giáo viên mầm non phải đáp ứng để huy động được từ 90% - 95% số trẻ trong độ tuổi vào học mẫu giáo và phải đạt 95% qua trung cấp sư phạm mầm non, trong đó có 50% có trình độ cao đẳng sư phạm mầm non. Giáo viên tiểu học có 100% được chuẩn hoá, trong đó có ít nhất 100% có trình độ cao đẳng trở lên. 100% số giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông đạt trình độ đại học trở lên. Giáo viên trung cấp chuyên nghiệp phải đủ giáo viên giảng dạy các bộ môn theo qui định của ngành; 100% được chuẩn hoá đại học, trong đó có ít nhất 30% có trình độ cao học trở lên. Đối với bộ môn như thể dục giáo viên phải có trình độ đại học. Giáo viên các trường đại học, cao đẳng có từ 30% (đối với giảng viên cao đẳng) và 55% (đối với giảng viên đại học) trở lên đạt  trình độ cao học, trong đó có 5% (đối với giảng viên cao đẳng), 25% (đối với giảng viên đại học) đạt trình độ tiến sĩ.

Trên cơ sở rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên để tiến hành bố trí, sắp xếp lại những giáo viên không đáp ứng được yêu cầu giảng dạy theo hướng: đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho những giáo viên còn trẻ, phẩm chất đạo đức tốt, không vi phạm qui chế chuyên môn nhưng tay nghề còn yếu; kiên quyết giải quyết cho nghỉ theo chính sách đối với các giáo viên không đủ chuẩn hoặc năng lực chuyên môn yếu kém. Xác định rõ nhu cầu đào tạo từng ngành học, cấp học và từng bộ môn để có kế hoạch tuyển sinh. Chú ý đào tạo giáo viên ngoại ngữ (chủ yếu là Tiếng Anh) để phục vụ cho việc giảng dạy cấp tiểu học đại trà sau năm 2015. Thực hiện tốt chính sách “cử tuyển” đối với học sinh dân tộc Khmer để đào tạo giáo viên cho một số bộ môn ở vùng đông đồng bào dân tộc nhưng phải bảo đảm chất lượng là mục tiêu chính; phối hợp với các trường đại học đào tạo theo địa chỉ, theo từng bộ môn giai đoạn 2011-2015, kiên quyết không đào tạo hoặc nhận những giáo viên có đủ bằng cấp theo quy định nhưng chất lượng thấp kém.
Tiếp tục tuyển chọn học sinh giỏi vào học các trường sư phạm, ưu tiên đối tượng chính sách và có chế độ ưu đãi để số học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được vào học sư phạm. Ưu tiên cho số giáo viên mới ra trường đạt loại giỏi được lựa chọn nhiệm sở theo kết quả học tập và nhu cầu của trường. Đối với các trường cao đẳng của tỉnh có đào tạo sư phạm, sẽ đào tạo sư phạm dưới hình thức chính qui; không liên kết đào tạo dưới hình thức không chính qui ở các bộ môn mà nhà trường được phép đào tạo. 

Tăng cường đào tạo giáo viên trung học phổ thông và cán bộ quản lý có trình độ sau đại học; khuyến khích giáo viên cấp trung học cơ sở, tiểu học và mầm non học sau đại học; phấn đấu mỗi năm đưa đi học cao học từ 50 – 70 giáo viên và cán bộ quản lý, trong đó tập trung ưu tiên cho đội ngũ quản lý trẻ, giáo viên ra trường đạt loại giỏi theo quy hoạch. 
Trường Cao đẳng sư phạm tỉnh tăng cường nâng cao chất lượng giảng dạy cho học sinh, sinh viên; quan tâm nâng cao chất lượng kiến tập, thực tập cho học sinh, sinh viên; tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức và tay nghề cho học sinh, sinh viên trong nhà  trường nhằm đào tạo và cung cấp lực lượng giáo viên cho tỉnh đạt chất lượng, giỏi về chuyên môn, phương pháp giảng dạy và có đạo đức tốt. Làm nồng cốt cho ngành giáo dục trong việc bồi dưỡng chuẩn hoá, bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng chương trình, sách giáo khoa mới cho đội ngũ giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở. Khuyến khích học sinh, sinh viên của Trường Trung học Văn hoá Nghệ thuật học thêm sư phạm nhằm tăng cường giáo viên âm nhạc, mỹ thuật, …

Đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục – đào tạo và tăng cường cơ sở vật chất các trường học, tiêu chuẩn hoá các cơ sở đào tạo; gắn kết đào tạo với nghiên cứu thực tiễn, nhất là ở bậc cao đẳng, đại học; các cơ sở giáo dục, đào tạo phải quan tâm hơn đến rèn luyện đạo đức, phẩm chất chính trị, ý thức công dân, tôn trọng và am hiểu pháp luật, có kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp, khả năng hoạt động nhóm, hoạt động xã hội của học sinh, sinh viên. Các trường trong tỉnh có đào tạo giáo viên ở tất cả các cấp học cần nâng cao về chất lượng đào tạo của trường, phải xem những giáo viên tương lai do trường đào tạo như những “sản phẩm giáo viên” có thương hiệu. Đối với những sản phẩm hàng hoá không chất lượng có thể gây tổn hại hoặc gây tử vong cho người tiêu dùng, nhưng những “sản phẩm giáo viên” kém chất lượng sẽ gây “tử vong” cho cả một thế hệ tương lai.

Giáo dục đào tạo là phương tiện cơ bản để phát triển nhân lực và nguồn nhân lực, sự phát triển của giáo dục mang tính quyết định trong việc cải thiện chất lượng công dân. Tăng cường giáo dục cơ bản, tập trung vào trau dồi khả năng tư duy của sinh viên và hướng họ tới sự trí thức hoá; nâng cao giáo dục chất lượng, tập trung vào bồi dưỡng năng lực sáng tạo và thực hành của sinh viên; đẩy mạnh sự phát triển toàn diện về phẩm chất đạo đức, trí lực, thể lực và thẩm mỹ cho sinh viên. 

6. Giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ nhân dân
Kiện toàn đội ngũ cán bộ y tế từ tỉnh đến cơ sở, chú trọng phát triển nhân lực y tế có trình độ cao. Tăng cường đào tạo cán bộ y tế theo quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh là theo hướng chuẩn hoá; bảo đảm về số lượng, chất lượng và cơ cấu cán bộ y tế so với yêu cầu, nhiệm vụ. Ngoài nguồn ngân sách Nhà nước, tiếp tục khuyến khích cán bộ đi học bằng nhiều nguồn kinh phí khác nhau để từng bước nâng cao trình độ cán bộ. Nhanh chóng xây dựng đội ngũ bác sĩ, cán bộ và nhân viên y tế đáp ứng yêu cầu chuẩn hoá về cơ cấu số lượng và trình độ cho hệ thống y tế công và ngoài công lập. Tăng cường đào tạo kết hợp với thu hút từ bên ngoài và có chính sách sử dụng, khuyến khích thoả đáng để phát triển đội ngũ bác sĩ, bình quân có khoảng 5 bác sĩ/vạn dân và 8 bác sĩ/vạn dân đến năm 2015 và 2020.
Ưu tiên đào tạo cán bộ y tế theo hướng chuẩn hoá, có kế hoạch đào tạo hàng năm cho từng loại cán bộ, từng chuyên ngành, từng lĩnh vực về trình độ chuyên môn, quản lý hành chính Nhà nước và ngoại ngữ chuyên ngành theo lộ trình từ nay đến năm 2015 và 2020. Cán bộ đầu ngành phải có trình độ chuyên môn cao như: Tiến sỹ, Bác sỹ chuyên khoa 2, Thạc sỹ, Bác sỹ chuyên khoa 1, Cử nhân, ...Nâng dần tỷ lệ đại học và trên đại học, từng bước phát triển, đào tạo Bác sỹ chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 ở nhiều chuyên ngành để đáp ứng tốt yêu cầu quản lý, chăm sóc sức khoẻ tại cụm dân cư và cộng đồng; đồng thời, để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, nâng cao thể lực cho nguồn nhân lực cần tăng cường đào tạo và bổ sung lực lượng điều dưỡng cho các cơ sở y tế; tăng cường y, bác sỹ cộng đồng. Đẩy mạnh đào tạo cán bộ quản lý y tế, nhất là cán bộ quản lý bệnh viện, cán bộ quản lý hành chính, giảm dần và đi đến không bố trí lực lượng bác sỹ, dược sỹ làm công tác hành chính.
Khuyến khích xã hội hoá mạnh về đào tạo nhân lực và nguồn nhân lực y tế, ngân sách Nhà nước chỉ tập trung đầu tư các trung tâm kỹ thuật cao và đào tạo các chuyên gia đầu ngành về y tế ở các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực y tế dự phòng, y tế cộng đồng và trong các lĩnh vực mà tư nhân không thực hiện hoặc không muốn thực hiện như: bác sỹ tâm thần kinh, các chuyên khoa truyền nhiễm, ...
III. DỰ BÁO NHU CẦU NGÂN SÁCH VÀ DỰ ÁN ƯU TIÊN

1. Dự báo nhu cầu ngân sách và các nguồn ngân sách cần huy động để thực hiện quy hoạch
Để đáp ứng nhu cầu đào tạo (kể cả đào tạo mới, đào tạo lại, bồi dưỡng) nhân lực như phương án quy hoạch phát triển nhân lực đến năm 2015 và đến năm 2020 của tỉnh Sóc Trăng thì tổng nhu cầu vốn để thực hiện theo phương án quy hoạch khoảng 1.940 tỷ đồng; trong đó, giai đoạn 2011 – 2015 khoảng 890 tỷ đồng và giai đoạn 2016 – 2020 là 1.052 tỷ đồng. Riêng vốn đầu tư phát triển là 690 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 2011 – 2015 khoảng 415 tỷ đồng và giai đoạn 2016 – 2020 là 275 tỷ đồng.

Biểu II.2. Dự kiến các nguồn vốn huy động thực hiện quy hoạch

Đơn vị tính: Triệu đồng.
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Năm 

2010

Năm 

2011

Năm 

2012

Năm 

2013

Năm 

2014

Năm 

2015

2016-

2020

I. T

Ổ

NG S

Ố

:

71.610         113.130       176.850       180.000       214.180       201.610       1.052.220     

A. VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

37.500         48.500         102.500       91.500         94.000         79.000         274.000         

1Ngân sách Trung 

ươ

ng h

ỗ

 tr

ợ

26.250         26.950         47.250         39.550         41.300         30.800         118.300         

2Ngân sách đ

ị

a ph

ươ

ng

4.500            4.620            8.100            6.780            7.080            5.280            20.280           

3Doanh nghi

ệ

p

-                 10.000         35.000         35.000         35.000         35.000         105.000         

4Các Ch

ươ

ng trình, d

ự

 án

4.125            4.235            7.425            6.215            6.490            4.840            18.590           

5ODA, FDI

1.875            1.925            3.375            2.825            2.950            2.200            8.450              

6Các ngu

ồ

n khác

750                770                1.350            1.130            1.180            880                3.380              

* T

ỷ

 l

ệ

 huy đ

ộ

ng so t

ổ

ng s

ố

100 100 100 100 100 100 100

Ngân sách Trung 

ươ

ng h

ỗ

 tr

ợ

70,00        55,57        46,10        43,22        43,94        38,99        43,18          

Ngân sách đ

ị

a ph

ươ

ng

12,00        9,53           7,90           7,41           7,53           6,68           7,40             

Doanh nghi

ệ

p

-              20,62        34,15        38,25        37,23        44,30        38,32          

Các Ch

ươ

ng trình, d

ự

 án

11,00        8,73           7,24           6,79           6,90           6,13           6,78             

ODA, FDI

5,00           3,97           3,29           3,09           3,14           2,78           3,08             

Các ngu

ồ

n khác

2,00           1,59           1,32           1,23           1,26           1,11           1,23             

B. VỐN ĐÀO TẠO:

34.110         64.630         74.350         88.500         120.180       122.610       778.220         

1 Ngân sách Trung 

ươ

ng h

ỗ

 tr

ợ

13.644         25.335         28.562         33.318         44.340         44.332         263.072         

2 Ngân sách đ

ị

a ph

ươ

ng

5.117            9.888            11.603         14.088         19.513         20.306         137.772         

3 Doanh nghi

ệ

p

682                1.293            1.487            1.770            2.404            2.452            15.564           

4 Các Ch

ươ

ng trình, d

ự

 án

2.729            5.170            5.948            7.080            9.614            9.809            62.258           

5 Ng

ườ

i đ

ượ

c đào t

ạ

o

10.233         19.712         23.032         27.819         38.300         39.581         260.642         

6 ODA, FDI

1.023            1.939            2.231            2.655            3.605            3.678            23.347           

7 Các ngu

ồ

n khác

682                1.293            1.487            1.770            2.404            2.452            15.564           

* T

ỷ

 l

ệ

 % so t

ổ

ng s

ố

100 100 100 100 100 100 100

1 Ngân sách Trung 

ươ

ng h

ỗ

 tr

ợ

40,00        39,20        38,42        37,65        36,89        36,16        33,80          

2 Ngân sách đ

ị

a ph

ươ

ng

15,00        15,30        15,61        15,92        16,24        16,56        17,70          

3 Doanh nghi

ệ

p

2,00           2,00           2,00           2,00           2,00           2,00           2,00             

4 Các Ch

ươ

ng trình, d

ự

 án

8,00           8,00           8,00           8,00           8,00           8,00           8,00             

5 Ng

ườ

i đ

ượ

c đào t

ạ

o

30,00        30,50        30,98        31,43        31,87        32,28        33,49          

6 ODA, FDI

3,00           3,00           3,00           3,00           3,00           3,00           3,00             

7 Các ngu

ồ

n khác

2,00           2,00           2,00           2,00           2,00           2,00           2,00             


(Định mức chi phí đào tạo của từng cấp độ đào tạo và loại hình đào tạo được tính theo dự dự thảo Nghị định của Chính phủ do Bộ Giáo dục Đào biên soạn tháng 11 năm 2010. Mức tăng học phí của từng năm được tính bằng 5%)
2. Các chính sách và các chương trình, dự án ưu tiên
2.1. Các dự án ưu tiên

Để triển khai thực hiện đạt được các mục tiêu dự án Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020, ngoài các chính sách, giải pháp phát triển và đào tạo nhân lực của từng ngành và nguồn nhân lực chung của tỉnh, cần triển khai các dự án ưu tiên chủ yếu như sau:

- Dự án đào tạo và dạy nghề cho lao động nông thôn
Mục tiêu của dự án là hàng năm đào tạo, dạy nghề cho 25.000 lao động nông thôn, trong đó đào tạo, bồi dưỡng cho 1.400 lượt cán bộ, công chức cấp xã góp phần nâng chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có trình độ, năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý hành chính, điều hành kinh tế - xã hội ở địa phương. Tổng vốn đầu tư của dự án (Theo Quyết định số 1010/QĐHC-CTUBND, ngày 22/9/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, về việc phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020") là 725,85 tỷ đồng, trong đó kinh phí dạy nghề 681,35 tỷ đồng (kể cả vốn đầu tư phát triển khoảng 13 tỷ đồng), kinh phí cho đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã là 44,5 tỷ đồng

- Dự án tăng cường năng lực đào tạo nghề

Mục tiêu chủ yếu là tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị và đào tạo giáo viên, ... để đảm bảo năng lực tối thiểu tuyển mới đào tạo hàng năm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng là từ 12.000 – 15.000 lao động. Đầu tư chủ yếu cho các trường chuyên nghiệp cũng như các trường dạy nghề do Nhà nước quản lý và ngoài Nhà nước (ngoài các cơ sở được đầu tư từ dự án dạy nghề cho lao động nông thôn). Tổng mức đầu tư dự kiến là 690 tỷ đồng, trong đó các cơ sở do ngân sách Nhà nước đầu tư khoảng 380 tỷ đồng.

- Dự án đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cơ sở (trừ cán bộ, công chức cấp xã được đào tạo theo dự án dạy nghề cho lao động nông thôn). 

Mục tiêu hàng năm đào tạo và bồi dưỡng khoảng từ 2.500 – 3.000 người, trong đó giai đoạn 2011 – 2015 đào tạo cho khoảng từ 200 – 250 người có trình độ trên đại học và giai đoạn 2016 – 2020 đào tạo trên đại học là 1.500 người. Tổng mức đầu tư khoảng 150 tỷ đồng.
2.2. Các chính sách, giải pháp phát triển nhân lực

a. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp đối với việc triển khai thực hiện quy hoạch

Gắn việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, dạy nghề với giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động phục vụ nhu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh về vai trò của đào tạo nghề đối với phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tăng cường tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đào tạo và dạy nghề cho người lao động; tổ chức tư vấn học nghề, việc làm miễn phí và vận động các thành viên của mình tham gia học nghề. Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 01- CT/TU Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tỉnh Sóc Trăng, về việc tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ nay đến năm 2020.
b. Đẩy mạnh công tác quy hoạch đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ

Một trong những mục tiêu ưu tiên phát triển nhân lực của tỉnh là quy hoạch đào tạo nhân lực tại chỗ, đây là giải pháp cơ bản nhất trong việc đảm bảo cung cấp nhân lực ổn định cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, tăng thu nhập và giảm hộ nghèo. Việc đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ cần phải được tổng hợp theo nhu cầu phát triển, trên cơ sở phân loại trình độ chuyên môn kỹ thuật của từng ngành, từng lĩnh vực, xác định đúng nhu cầu của từng loại ngành nghề để ưu tiên đào tạo, đặc biệt cần chú trọng tới cơ cấu về cấp độ và trình độ đào tạo phải theo tỷ lệ hợp lý.

Đối với nhân lực xã hội, chủ trương đẩy mạnh công tác xã hội hoá cao trong đào tạo, nhưng Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ cụ thể cho từng đối tượng, đặc biệt là đối với lao động nông thôn, lao động thuộc các gia đình chính sách và gia đình thuộc diện hộ nghèo ít có điều kiện và khả năng tiếp cận với các dịch vụ đào tạo chuyên môn kỹ thuật cao. Đồng thời, phải có định hướng và dự báo chính xác, cụ thể các ngành nghề ưu tiên phát triển của tỉnh để người lao động có định hướng đúng trong quá trình học tập và tạo điều kiện tốt hơn cho các cơ sở tổ chức đào tạo và dạy nghề phù hợp với nhu cầu phát triển của nền kinh tế và phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động.

Trong thời đại ngày nay, nguồn nhân lực chất lượng cao là đòn bẩy chính để tăng tốc nền kinh tế, do đó tất cả các tỉnh và khu vực trong cả nước (kể cả nước ngoài) đều cần có nguồn nhân lực chất lượng cao và tìm cách thu hút nên việc đẩy mạnh công tác đào tạo nhân lực tại chỗ là định hướng phù hợp nhất. Việc đào tạo nhân lực tại chỗ cần phải được tổng hợp theo nhu cầu phát triển, trên cơ sở phân loại trình độ chuyên môn kỹ thuật của từng ngành, từng lĩnh vực, xác định đúng nhu cầu của từng loại ngành nghề để ưu tiên đào tạo, đặc biệt cần chú trọng cơ cấu đào tạo phải theo tỷ lệ hợp lý. 
Trong lĩnh vực nông nghiệp, thuỷ sản, việc đào tạo nhân lực tại chỗ là yêu cầu cần thiết và hiệu quả. Với xu thế phát triển của xã hội, năng suất lao động sẽ được nâng lên nhanh chóng, trong khi đó diện tích đất nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản của tỉnh Sóc Trăng sẽ thu hẹp dần trong quá trình đô thị hoá và phát triển công nghiệp là một xu thế tất yếu không thể ngăn được. Đồng thời, ở nông thôn việc lao động trước tuổi và sau tuổi nghỉ hưu là việc làm bình thường và thường chiếm khoảng trên 5% tổng số lao động trong nông nghiệp, từ đó sẽ kéo theo một loạt lao động nông thôn sẽ mất việc làm, nhất là lao động trẻ. Do vậy, cần thực hiện tốt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009  của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 01- CT/TU Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tỉnh Sóc Trăng, về việc tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ nay đến năm 2020. Có kế hoạch và giải pháp đào tạo nhân lực của tỉnh từ nguồn lao động nông thôn nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của tỉnh và đồng thời nhằm tạo thêm việc làm mới phi nông nghiệp khu vực nông thôn, kể cả tạo thêm ngành nghề mới trong lĩnh vực nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, chăn nuôi, ... giúp người lao động chuyển đổi ngành nghề và giải quyết việc làm, hạ thấp nhất tỷ lệ thiếu việc làm và không có việc làm cho người lao động nông thôn.

c. Về công tác đào tạo và sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở (kể cả các đơn vị sự nghiệp)
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải gắn với tiêu chuẩn từng chức danh và với yêu cầu sử dụng cán bộ. Tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức là mô hình cụ thể về người cán bộ, công chức trong từng cương vị công tác. Thực hiện chế độ đào tạo bắt buộc đối với những cán bộ, công chức chưa đạt chuẩn nhưng còn trong độ tuổi đào tạo. Kiên quyết thay thế dần những cán bộ, công chức thiếu chuẩn bằng những người có đủ tiêu chuẩn theo qui định hoặc có trình độ cao hơn. Không đào tạo đối với những cán bộ, công chức có trình độ học vấn chưa tốt nghiệp cấp trung học phổ thông, nếu cần thiết phải giữ lại trong thời gian ngắn, chỉ tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện công việc tốt hơn trong thời gian chuẩn bị nguồn cán bộ thay thế.

Đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chủ chốt cần có sự tập trung và có giải pháp cũng như kế hoạch đào tạo từ 10 đến 15 năm hoặc 20 năm; nguồn từ những học sinh, sinh viên xuất sắc trong các lĩnh vực ở các trường phổ thông và các trường đại học trong và ngoài tỉnh.

Để nâng cao chất lượng tự đào tạo, bồi dưỡng, cần quán triệt cho đội ngũ cán bộ, công chức cần xác định mục đích, động cơ học tập đúng đắn, từ đó xây dựng ý thức tự giác, rèn luyện ý chí, quyết tâm tự học tập vươn lên. Với ý thức trách nhiệm đầy đủ và sự tham gia tích cực của các tổ chức đảng, của mọi đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý thì việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tham mưu chắc chắn sẽ được tiến hành thuận lợi, góp phần quan trọng kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức Nhà nước ở các cấp. Đồng thời, phải có quy hoạch, kế hoạch và xác định cụ thể những cán bộ, công chức, viên chức cần có trình độ chuyên môn cao để tổ chức đào tạo, tránh trường hợp đào tạo chuyên môn cao (sau đại học) của ngành này, lĩnh vực này lại lựa chọn những những người học bậc đại học ở các ngành khác.

Để quản lý tốt nguồn nhân lực của tỉnh, trước nhất sự quản lý nguồn nhân lực phải được tập trung thống nhất (nhất là cán bộ, công chức có trình độ cao), việc điều động và đề bạt cán bộ thực hiện trên cơ sở công khai, khách quan và minh bạch. Song song với chế độ điều động, cần có chế độ đề bạt hợp lý, để khuyến khích và tạo niềm tin cho những người được điều động ra sức cống hiến cho nhiệm vụ được giao. Đây cũng là giải pháp hữu hiệu nhằm khắc phục nạn “chảy máu chất xám”; đồng thời, tạo nên sự cân bằng nhất định giữa các địa phương với nhau, có thể khắc phục được xu hướng một số cán bộ, công chức, viên chức giỏi xin nghỉ việc để làm cho các đơn vị, các doanh nghiệp có thu nhập cao.

Bên cạnh việc quy hoạch đào tạo, một yếu tố rất quan trọng là việc sử dụng nhân lực hợp lý và đúng trình độ chuyên môn được đào tạo là khâu quan trọng quyết định hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. Hiện nay chúng ta vẫn còn tình trạng quy hoạch đào tạo và sử dụng nhân lực chưa đúng với trình độ chuyên môn, sẽ gây lãng phí rất lớn nguồn nhân lực của tỉnh.
d. Về chế độ chính sách thu hút nhân lực

Với thực trạng nhân lực và nguồn nhân lực của tỉnh còn thấp về chất lượng, trong khi việc đào tạo nhân lực chất lượng cao không thể triển khai thực hiện trong một vài năm mà cần có thời gian hợp lý. Để có nhân tài, cần phải có thời gian từ phát hiện đến đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, theo dõi giám sát, … Những năm qua, chúng ta mới chú trọng đến giáo dục đào tạo (giải pháp đầu vào) mà chưa quan tâm đúng mức đến sử dụng đãi ngộ (giải pháp đầu ra). Vì vậy, định hướng chính sách là theo hướng kích thích sử dụng nhân lực chất lượng cao sẽ phản ánh kết quả cuối cùng của chất lượng nhân lực. Do đó, trong thời gian đầu cần cho việc tăng tốc về phát triển kinh tế, ngoài giải pháp đào tạo nhân lực tại chỗ cần có cơ chế, chính sách thu hút nhân lực ngoài tỉnh, kể cả các chuyên gia giỏi ở các nước khác. Tuy nhiên, vấn đề đưa ra các giải pháp, các cơ chế, chính sách thu hút nhân lực không chỉ nặng về mặt kinh tế mà phải có chính sách toàn diện từ kinh tế, chính trị, xã hội và môi trường làm việc. Sóc Trăng, trong 7 năm (2003 - 2010 ) dù có những quy định tạm thời nhưng chưa thu hút được đối tượng nào, chủ yếu là sự điều động cán bộ trong hệ thống chính trị. 
Trong tất cả các ngành và lĩnh vực, việc thu hút được nhân tài đến làm việc cần thiết phải có chính sách lương thoả đáng, có nơi ở ổn định, có môi trường làm việc phù hợp với sở trường và chuyên môn; khi công tác và cống hiến tốt cần có sự đề bạt, bố trí vào các chức danh cao hơn. Đồng thời, việc phát triển các hệ thống trường học, y tế, các khu vui chơi, giải trí, … là nhu cầu không thể thiếu cho mọi đối tượng, đặc biệt là các chuyên gia đầu ngành, các nhà khoa học hoặc các doanh nhân.

Việc thu hút nhân tài cũng giống như việc thu hút nhà đầu tư, nếu không có môi trường thuận lợi thì dù có đưa ra nhiều giải pháp thu hút cũng khó thực hiện được. Do đó, việc đề xuất các cơ chế, chính sách thu hút nhân lực phải được xem xét toàn diện cả về kinh tế, chính trị, xã hội và môi trường làm việc cũng như khả năng đáp ứng thực tế của tỉnh. Mọi người, trong đó có những nhà khoa học, những chuyên gia đầu ngành đều có nhu cầu học tập, được chăm sóc sức khoẻ, được vui chơi, giải trí nên việc xây dựng chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao phải chú ý đảm bảo cho họ được hưởng thụ theo nhu cầu này ở mức độ cao nhất. Có thu nhập cao nhưng không có điều kiện học tập, không được hưởng các dịch vụ y tế tốt, không được vui chơi, giải trí tốt thì rất khó có thể thu hút và giữ được nhân lực có chất lượng cao. 

e. Đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn

Tỉnh Sóc Trăng trong các năm tới vẫn phải tiếp tục đưa lao động đi làm việc ở các tỉnh khác và kể cả ở nước ngoài vì cung đã vượt cầu, hay tốc độ tăng cầu của nền kinh tế về số lượng lao động thấp hơn cung lao động thực tế của tỉnh, kể cả đến năm 2020. Việc đưa lao động đi nước ngoài làm việc có thời hạn, ngoài mục tiêu giải quyết việc làm cho người lao động, thực hiện công tác giảm nghèo thì cũng cần xem xét ưu tiên đưa lao động có chuyên môn kỹ thuật của tỉnh đến làm việc tại các nước phát triển, nhằm tạo điều kiện cho các lao động này tiếp cận được nền khoa học tiên tiến, có môi trường kinh doanh thuận lợi. Đây là giải pháp đào tạo nhân lực chất lượng cao phục vụ cho nhu cầu phát triển của tỉnh nhưng ít tốn kém chi phí nhất hiện nay.

Hiện tại, tỉnh Sóc Trăng mới chỉ đưa được khoảng 2.650 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài nhưng chủ yếu là lao động phổ thông và chỉ làm việc ở các nước có nền kinh tế mới phát triển, khoa học kỹ thuật chưa phải là tiên tiến nhất hiện nay. 

Trong những năm tới cần đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động, ưu tiên lao động nông thôn và lao động chuyên môn kỹ thuật. Đưa lao động ra các nước có nền khoa học tiên tiến để làm việc, ngoài thu nhập cho bản thân người lao động còn góp phần tiếp cận được khoa học kỹ thuật, đào tạo sử dụng các thiết bị máy móc, tiếp cận được giải pháp kinh doanh hiện đại và góp phần tăng nguồn thu ngoại tệ và tăng trưởng GDP cho tỉnh.
Để thực hiện được giải pháp này, ngoài việc hỗ trợ cho xuất khẩu lao động như hiện nay, cần có cơ chế, chính sách riêng, kể cả việc hình thành nguồn quỹ dành riêng cho lĩnh vực này bằng cách trích tỷ lệ % hàng năm từ nguồn ngân sách sự nghiệp kinh tế của tỉnh (hoặc kiến nghị Trung ương hỗ trợ nếu ngân sách tỉnh khó khăn, không thể cân đối được) để hỗ trợ và khuyến khích lao động chuyên môn kỹ thuật tiếp cận và đi làm việc có thời hạn ở các nước kinh tế phát triển. 

f. Củng cố và phát triển các cơ sở đào tạo và dạy nghề

Với định hướng phát triển nhân lực của tỉnh đến năm 2020, hàng năm các cơ sở dạy nghề trong tỉnh phải có đủ năng lực đào tạo bình quân từ 10.000 đến 15.000 lao động, trong đó giai đoạn 2011 – 2015, bình quân hàng năm đào tạo cho khoảng 12.000 lao động và giai đoạn 2016 – 2020 đào tạo bình quân hàng năm là 15.000 lao động; trong đó các cấp đào tạo chủ yếu như: Các Trung tâm dạy nghề, các Trường Trung cấp nghề của tỉnh phải củng cố về cơ sở vật chất, trang thiết bị và giáo viên để đảm bảo hàng năm đào tạo trình độ sơ cấp nghề, đào tạo ngắn hạn cho khoảng 10.000 lao động. Các Trường chuyên nghiệp, cao đẳng nghề đảm bảo đào tạo bình quân hàng năm từ 2.000 – 5.000 lao động có trình độ cao đẳng nghề và trung cấp chuyên nghiệp trở lên. Nhu cầu đào tạo còn lại sẽ liên kết hoặc đưa đi đào tạo tại các trường, trung tâm đào tạo trong nước (ngoài tỉnh) và ở nước ngoài.

Việc xác định những lĩnh vực ưu tiên đầu tư phải trên cơ sở nhu cầu đào tạo và khả năng thực tế của tỉnh, trong những năm tới ngoài việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư các cơ sở, các trường, các trung tâm đào tạo và dạy nghề của tỉnh cũng cần ưu tiên đẩy mạnh công tác đào tạo và bồi dưỡng lực lượng giáo viên của các cơ sở này. Trước mắt ưu tiên đầu tư hoàn chỉnh về cơ sở vật chất và trang thiết bị cho Trường Cao đẳng nghề, đồng thời rà soát lại lực lực giáo viên cơ hữu của trường để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, kể cả có chính sách thu hút giáo viên giỏi để phục vụ cho công tác giảng dạy ở trường. Phải xem xét và phân công công tác đào tạo và dạy nghề giữa các trường, các trung tâm và cơ sở dạy nghề, không thực hiện chồng chéo với nhau trong công tác đào tạo và dạy nghề.

Đối với các trung tâm dạy nghề của các huyện, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị, đồng thời ưu tiên đào tạo và bổ sung lực lượng giáo viên đảm bảo tổ chức đào tạo và dạy nghề ngắn hạn, đào tạo nghề có trình độ sơ cấp cho các địa phương, nhất là lao động nông thôn. Một số trung tâm dạy nghề khi có đủ điều kiện cần nâng lên thành Trường Trung cấp nghề nhằm nâng chất lượng đào tạo cho người lao động.

Các trường chuyên nghiệp trong tỉnh, đặc biệt là Trường Cao đẳng Cộng đồng cần mở rộng ngành nghề đào tạo, ưu tiên đào tạo những ngành nghề theo nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Đối với những ngành nghề chưa có giáo viên cần liên kết với các Trường Đại học để mở lớp đào tạo tại tỉnh nhưng phải chú ý đến chất lượng đào tạo. Phải coi chất lượng là mục tiêu hàng đầu trong tất cả các lớp đào tạo. Đối với các trường chuyên nghiệp chủ yếu là đào tạo lao động lành nghề, hạn chế và đi đến việc không mở các lớp đào tạo nghề ngắn hạn.

Tăng cường công tác xã hội hoá về đào tạo và dạy nghề, Chính phủ đã có những chủ trương, chính sách nhằm đẩy mạnh xã hội hoá trong các lĩnh vực, trong đó có đào tạo và dạy nghề. Tỉnh cần có quy hoạch, kế hoạch và có cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực đào tạo và dạy nghề. Để đảm bảo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh theo định hướng phát triển kinh tế, xã hội đến năm 2020 thì hàng năm cần đào tạo trên 30.000 lao động (chưa kể đào tạo nâng cao), trong khi các cơ sở, các trường và các trung tâm dạy nghề hiện nay chỉ có khả năng đào tạo khoảng 10.000 lao động, nhưng cũng chỉ đào tạo ở trình độ thấp, còn lại chủ yếu là tập huấn và dạy nghề ngắn hạn nên chất lượng của nguồn nhân lực không đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế của tỉnh cũng như nhu cầu của thị trường lao động hiện nay.

Trong những năm đầu, cần tăng cường liên kết giữa các trường đào tạo, các cơ sở dạy nghề với các công ty, doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm. Có chính sách, cơ chế liên kết đào tạo nghề tại các cơ sở sản xuất kinh doanh để gắn giữa đào tạo với thực hành trên máy móc thiết bị của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho lao động sau khi đào tạo có thể tiếp cận và làm việc có hiệu quả tại các cơ sở sản xuất này hoặc các cơ sở, các công ty, doanh nghiệp khác nhưng máy móc, thiết bị giống nhau.

g. Huy động các nguồn lực cho phát triển nhân lực

Qua tính toán nhu cầu đào tạo và phát triển nhân lực phục vụ nhu cầu quản lý và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020 (không tính nhu cầu cho giáo dục phổ thông) khoảng gần 1.500 tỷ đồng. Dự kiến các nguồn cần huy động bao gồm ngân sách Trung ương hỗ trợ, ngân sách địa phương, các chương trình, dự án (kể cả nguồn vốn ODA, FDI) và huy động mọi nguồn lực trong xã hội. Trong đó, huy động nguồn lực xã hội là chủ yếu. 

Ngân sách hỗ trợ từ Trung ương và của tỉnh chủ yếu tập trung cho đào tạo nâng cao và đào tạo các chuyên gia giỏi đầu ngành, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở cũng như triển khai thực hiện các chương trình, mục tiêu cấp quốc gia (trong đó có Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn). 

Huy động nguồn lực xã hội cho việc đào tạo lao động các ngành kinh tế, các đơn vị sự nghiệp như giáo dục, y tế, … Ngân sách Nhà nước chỉ hỗ trợ các đối tượng chính sách, lao động thuộc diện hộ nghèo nhằm bảo đảm cho các đối tượng này được tiếp cận bình đẳng trong giáo dục và đào tạo bởi vì trong điều kiện kinh tế thị trường như hiện nay, các đối tượng này khó có điều kiện để tiếp cận với giáo dục đào tạo chất lượng cao. Đây cũng là giải pháp nhằm tạo cho người học ý thức nâng cao trình độ, chuyên môn đáp ứng nhu cầu lao động và nhu cầu của thị trường lao động. Tránh được tình trạng lãng phí học theo sự "bắt buộc" của Nhà nước, đôi lúc không đúng với nhu cầu sử dụng.

3. Cân đối giữa nhu cầu đào tạo và khả năng đào tạo tại tỉnh

Như đã trình bày ở phần hiện trạng cũng như định hướng quy hoạch phát triển nhân lực của tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020, mặc dù có sự cố gắng rất lớn của tỉnh trong việc định hướng phát triển đào tạo nghề. Tuy nhiên, khả năng đáp ứng đào tạo nghề cho lao động theo mục tiêu đề ra đến năm 2015 và đến năm 2020 của tỉnh không cân đối được. Bởi các lý do chính như: việc đầu tư cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị cho công tác dạy nghề có thể thực hiện được trong vài năm, nhưng việc đầu tư để đào tạo và tạo nguồn giáo viên phục vụ cho công tác đào tạo là rất khó khăn, đòi hỏi phải có thời gian dài mới có thể đáp ứng được; đồng thời, trong điều kiện "nền kinh tế mở" và việc đào tạo hiện nay thực hiện theo nhu cầu của thị trường, trong đó có thị trường đào tạo nên việc phát triển các ngành đào tạo mới tại địa phương cần phải được tính toán hợp lý nhất theo nhu cầu đào tạo chung của khu vực, còn đối với tỉnh Sóc Trăng (nguồn vốn đầu tư của Nhà nước) vẫn tiếp tục ưu tiên củng cố và nâng cấp mở rộng các cơ sở dạy nghề hiện có.

Nhu cầu đào tạo nâng cao và các ngành nghề mới sẽ ưu tiên liên kết cũng như gởi đi đào tạo ngoài tỉnh, kể cả ngoài tỉnh trong nước và đào tạo ở nước ngoài. Riêng đào tạo ở nước ngoài chủ yếu là đào tạo lao động có trình độ kỹ thuật cao cũng như tận dụng lao động qua đào tạo trong quá trình làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng lao động hàng năm.

Riêng giai đoạn 2011 – 2015, cân đối giữa đào tạo tại tỉnh và ngoài tỉnh được thể hiện qua biểu II.3 như sau:

Biểu II.3
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Qua biểu trên ta thấy, khả năng đáp ứng nhu cầu đào tạo của tỉnh đáp ứng được khoảng 70%, nhưng cũng chỉ đào tạo ngắn hạn, sơ cấp và trung cấp nghề, còn đào tạo cao hơn phải đào tạo ngoài tỉnh. Đào tạo ngoài tỉnh, kể cả đào tạo ở nước ngoài (không kể lao động làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài hết hạn trở về tỉnh) chiếm khoảng 30%, trong đó đào tạo đại học, cao đẳng và trên đại học chiếm hơn 70% trên tổng số được đào tạo cùng cấp.

Giai đoạn từ năm 2016 – 2020, khả năng đáp ứng nhu cầu đào tạo tại tỉnh cũng chỉ đạt khoảng 60%, còn gần 40% phải đào tạo ngoài tỉnh. Lực lượng lao động đào tạo ngoài tỉnh tập trung chủ yếu ở các trung tâm đào tạo đã phát triển mạnh hiện nay như thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ, thành phố Đà Nẵng, thành phố Hà Nội, ... và các tỉnh khác cũng như một số lĩnh vực phải đào tạo và bồi dưỡng ở nước ngoài.
Phần thứ ba

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng và sự điều hành của Uỷ ban nhân dân các cấp. Đây là giải pháp rất quan trọng không thể thiếu trong việc triển khai thực hiện kế hoạch cũng như các giải pháp nâng cao nguồn nhân lực của tỉnh. Để thực hiện tốt giải pháp này, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh sẽ có những quy định cụ thể về trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, Thủ trưởng Sở, ban ngành và UBND các cấp. 
Các Sở, Ban ngành tỉnh, trên cơ sở quy hoạch phát triển nhân lực chung của tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 và căn cứ nhu cầu phát triển của ngành, cần có quy hoạch chi tiết nhân lực của ngành mình gắn với quy hoạch tổng thể phát triển ngành đến năm 2020.
1. Đối với nhân lực của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu, xây dựng kế hoạch chi tiết cho giai đoạn 5 năm trình Tỉnh uỷ và UBND tỉnh để chủ động tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch hàng năm.

2. Đối với nguồn nhân lực xã hội, cần tăng cường sự lãnh đạo của UBND các cấp trong việc quy hoạch, định hướng đào tạo theo hướng ưu tiên cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và theo nhu cầu của thị trường lao động, đặc biệt là thị trường lao động ở các khu công nghiệp, khu chế xuất lớn trong nước và thị trường lao động ngoài nước. 

- Sở Giáo dục Đào tạo tăng cường nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên các cấp để đáp ứng đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu giáo dục đào tạo của tỉnh, kể cả giáo viên cho các trường giáo dục chuyên nghiệp do tỉnh quản lý. Đặc biệt, ngành giáo dục cần có kế hoạch cụ thể để "nâng chất lượng" giáo viên trực tiếp giảng dạy, trước tiên là những giáo viên "đủ chuẩn" về bằng cấp nhưng "thiếu chuẩn" về chuyên môn và đạo đức nhà giáo bằng việc đào tạo, bồi dưỡng bổ sung hoặc có kế hoạch thay thế cho phù hợp với yêu cầu công tác.

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm triển khai thực hiện công tác dạy nghề cho lao động xã hội, trong đó đặc biệt là triển khai Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổng hợp nhu cầu nhân lực của nền kinh tế quốc dân và tổng nhu cầu nhân lực xã hội, đề xuất giải pháp và nhu cầu vốn cụ thể để triển khai thực hiện hàng năm và 5 năm.

- Sở Tài chính tổng hợp và cân đối các nguồn vốn cho việc triển khai thực hiện, nhất là cân đối nguồn vốn ngân sách Nhà nước (kể cả ngân sách Trung ương hỗ trợ và ngân sách địa phương gồm: ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã).

- Tuỳ theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố, trên cơ sở định hướng quy hoạch phát triển nhân lực của tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020,  xây dựng kế hoạch 5 năm và kế hoạch cụ thể từng năm để triển khai thực hiện cho phù hợp với đơn vị, địa phương mình. 

II. KẾT LUẬN

Con người là nhân tố quyết định sự thành công hay thất bại mọi vấn đề của xã hội; chất lượng nguồn nhân lực là nhân tố quan trọng quyết định đến tăng trưởng của nền kinh tế của mọi quốc gia, đặc biệt là trong thời đại hiện nay, tri thức được coi là nguồn lực vô tận và là nguồn lực chính cho sự phát triển. Do đó, để tăng tốc về phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng phát triển của tỉnh đến năm 2020 cũng như những năm tiếp theo thì việc nâng cao chất lượng nhân lực là khâu quan trọng hàng đầu trong mọi chiến lược của tỉnh.

Ưu tiên ngân sách cho phát triển giáo dục đào tạo là giải pháp quan trọng, là yếu tố cơ bản nhất của quá trình phát triển nhân lực. Đồng thời, phải nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác giảng dạy, không thể có nhân lực tốt nếu không có đội ngũ giáo viên có chất lượng. Mạnh dạn đầu tư cho công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, chuyên gia đầu ngành có chất lượng, có chuyên môn kỹ thuật chuyên sâu là yêu cầu cấp bách để tăng tốc nền kinh tế của tỉnh. Nếu không thực hiện được những vấn đề này thì không thể thực hiện được chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020 đã đề ra. Do đó, để đào tạo được nhân lực có chất lượng trước hết phải đào tạo, bồi dưỡng được đội ngũ cán bộ giảng viên có trình độ cao thuộc nhiều lĩnh vực làm nhiệm vụ nghiên cứu, đào tạo tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu trọng điểm của Nhà nước, nơi đào tạo ra đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên,... có trình độ chuyên môn giỏi. Nhà nước ban hành chính sách đào tạo bồi dưỡng và thu hút các nhà khoa học đầu ngành về làm việc tại các cơ sở đào tạo này.
Trong điều kiện thực tế của tỉnh hiện nay, trình độ và chất lượng của nguồn nhân lực còn thấp thì việc bố trí, sử dụng hợp lý, đúng trình độ chuyên môn kỹ thuật và đúng ngành nghề, phù hợp với điều kiện phát triển của các ngành, các lĩnh vực là giải pháp hiệu quả, tiết kiệm. Khi điều kiện kinh tế khó khăn, một yêu cầu rất cơ bản là phải tiết kiệm và xác định nhu cầu ưu tiên để chi tiêu, trong sử dụng nhân lực cũng không nằm ngoài yêu cầu này mà còn phải tiết kiệm nhiều hơn nhằm tránh lãng phí. Chính sách đào tạo bồi dưỡng nhân lực luôn luôn gắn kết không thể tách rời với chính sách sử dụng cán bộ, lao động hợp lý, đãi ngộ và trả công tương xứng cho từng vị trí công việc được đảm trách.
Để phát triển kinh tế - xã hội, thì một trong những yếu tố cơ bản không thể thiếu đó là nhân lực, chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế cũng do chính yếu tố nhân lực quyết định. Không thể có tăng trưởng bền vững nếu nhân lực yếu kém. Trong thời đại ngày nay, quá trình sản xuất hàng hoá đã trở thành quốc tế hoá và có sự cạnh tranh rất cao, các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế hay nói rộng hơn là một quốc gia hay các khu vực kinh tế tìm mọi cách để nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá của mình, và một trong những yếu quan trọng chính là nhân lực và trình độ áp dụng khoa học, công nghệ. Hay nói chung qui lại, việc áp dụng khoa học, công nghệ cao cũng xuất phát từ trình độ của nhân lực như thế nào thì khoa học công nghệ như thế ấy, khoa học công nghệ sẽ không được áp dụng nếu thiếu nhân lực có đủ trình độ thực hiện. Do đó, đào tạo và nâng cao trình độ nhân lực là yếu tố quyết định của mọi quá trình sản xuất hàng hoá hay trình độ nhân lực sẽ quyết định đến chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế của mỗi quốc gia.

III. KIẾN NGHỊ

Xuất phát từ chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh và nhân lực trong các ngành của tỉnh Sóc Trăng hiện nay còn  thấp so với khu vực đồng bằng sông Cửu Long và rất thấp so với cả nước; với định hướng phát triển kinh tế - xã hội mang tính đột phá giai đoạn 2016 – 2020 của tỉnh Sóc Trăng, nhất là sẽ phát triển thêm một số ngành công nghiệp, dịch vụ mới, đòi hỏi phải có sự tập trung đào tạo nhân lực nhằm đáp ứng được mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh. Nếu nhân lực không đáp ứng được thì mục tiêu tăng trưởng cũng sẽ không thực hiện được.  Việc đào tạo nhân lực để áp ứng định hướng phát triển kinh tế là trách nhiệm của tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh sự nỗ lực của địa phương thì sự hỗ trợ của Trung ương là yêu cầu rất cần thiết, nhất là đối với các tỉnh còn khó khăn như tỉnh Sóc Trăng; đồng thời có những chính sách, chủ trương mà mỗi tỉnh cũng sẽ không thực hiện được. Do đó, tỉnh Sóc Trăng xin kiến nghị với Chính phủ và các Bộ, Ngành Trung ương một số nội dung như sau:

1. Về cơ chế quản lý đào tạo trong gian tới, kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương có hướng dẫn về việc thống nhất đầu mối đào tạo nhân lực là yêu cầu rất cần thiết nhằm tránh lãng phí nguồn lực của xã hội, nhất là về giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn vốn đầu tư.

2. Về hiệu quả hoạt động dạy nghề trong hệ thống dạy nghề do Nhà nước quản lý và các cơ sở dạy nghề của các thành phần kinh tế hiện nay có sự khác biệt khá lớn. Để tăng hiệu quả dạy nghề trong thời gian tới, cần có định hướng cụ thể về chiến lược dạy nghề, hệ thống dạy nghề do Nhà nước quản lý là tập trung cho đào tạo chuyên môn kỹ thuật cao, các ngành nghề mới, các ngành nghề truyền thống mà hiệu quả sản xuất thấp, ... hoặc chỉ tập trung trong hệ thống giáo dục và đào tạo quốc gia, có nghĩa là Nhà nước sẽ tập trung ưu tiên dạy nghề đối với các ngành nghề mà "hiệu quả tài chính trong hoạt động dạy nghề thấp". Còn dạy nghề trực tiếp sản xuất trong nền kinh tế hay những ngành nghề mà "hiệu quả tài chính trong hoạt động dạy nghề cao" thì ưu tiên phát triển hệ thống dạy nghề ngoài Nhà nước. Nếu các ngành nghề mà hoạt động dạy nghề có hiệu quả thì Nhà nước đầu tư, còn các ngành nghề ít hoặc không có hiệu quả trong hoạt động dạy nghề lại kêu gọi xã hội hoá đầu tư sẽ không có kết quả như mong muốn được.
Nhà nước hỗ trợ nguồn lực trực tiếp cho hệ thống dạy nghề ngoài Nhà nước bằng cơ chế, chính sách ưu tiên trong đầu tư và hỗ trợ trong hoạt động dạy nghề; bên cạnh đó, Nhà nước sẽ hỗ trợ trực tiếp cho lao động học nghề tại các cơ sở ngoài nhà Nhà nước, kể cả trong các doanh nghiệp sản xuất trực tiếp thay vì hỗ trợ cho các cơ sở dạy nghề trong hệ thống Nhà nước quản lý như hiện nay. Nhà nước có chính sách hỗ trợ và ưu đãi về mặt bằng xây dựng cơ sở dạy nghề, hỗ trợ lãi suất trung hạn hoặc dài hạn cho các cơ sở dạy nghề ngoài Nhà nước mua sắm trang thiết bị mới phục vụ cho nhu cầu giảng dạy và hỗ trợ trực tiếp cho người lao động học nghề tại các cơ sở dạy nghề ngoài hệ thống Nhà nước sẽ vừa hiệu quả, vừa tập trung được nguồn lực cho phát triển các cơ sở đào tạo nhân lực có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao.

3. Đối với các trung tâm dạy nghề cấp huyện, các trung tâm dạy nghề của các hội đoàn thể, các khu công nghiệp, ... là những cơ sở dạy nghề mà mục tiêu không mang tính lợi nhuận thì Nhà nước ưu tiên đầu tư bằng ngân sách để hỗ trợ đào tạo nghề ngắn hạn cho người lao động. Tỉnh Sóc Trăng là một tỉnh có đông bồng bào dân tộc Khmer cao nhất cả nước (Năm 2011 có trên 400.000 người), trình độ văn hoá, trình độ tay nghề còn nhiều hạn chế. Kiến nghị Chính phủ có chính sách ưu tiên hỗ trợ đầu tư cho các trung tâm dạy nghề cấp huyện, các trung tâm dạy nghề của các hội đoàn thể, của khu công nghiệp, ... và các trường trung cấp nghề của các huyện khó khăn, nhất là về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đào tạo giáo viên.
4. Hiện nay, các địa phương đề ra nhiều chính sách thu hút nhân tài nhằm nâng cao chất lượng nhân lực, đã tạo ra “một thị trường đặc biệt” về lao động có chất lượng cao, trong khi hệ thống giáo dục đào tạo chung của cả nước chưa đáp ứng kịp nhu cầu xã hội nên các địa phương có sự cạnh tranh với nhau về thu hút nhân lực. Do đó, Chính phủ cần có quy định chung về việc thu hút nhân lực cho các vùng khó khăn, các tỉnh nghèo tránh tình trạng mỗi tỉnh, mỗi địa phương đề ra chính sách thu hút riêng cho địa phương mình, tạo nên “sự cạnh tranh không bình đẳng” giữa các địa phương với nhau, nhất là đối với các tỉnh nghèo, ngân sách khó khăn.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là giải pháp hàng đầu trong phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia, chất lượng nhân lực của các đơn vị sản xuất kinh doanh quyết định sự tồn tại và phát triển của đơn vị đó trong điều kiện kinh tế phát triển theo xu thế toàn cầu hoá như hiện nay, chất lượng nhân lực trong hệ thống chính trị sẽ quyết định hiệu quả, hiệu suất làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước. Ưu tiên ngân sách cho phát triển giáo dục đào tạo là giải pháp quan trọng, là yếu tố cơ bản nhất của quá trình phát triển nguồn nhân lực. Đồng thời, phải nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác giảng dạy, không thể có nguồn nhân lực tốt nếu không có đội ngũ giáo viên có chất lượng. Mạnh dạn đầu tư cho công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, chuyên gia đầu ngành có chất lượng, có chuyên môn kỹ thuật chuyên sâu là yêu cầu cấp bách để tăng tốc nền kinh tế của tỉnh. Nếu không thực hiện được những vấn đề này thì không thể thực hiện được chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 đã đề ra.
* * *

Tập trung phát triển nhân lực là ưu tiên của mỗi tỉnh, nhưng nếu kinh tế không phát triển cân đối thì lực lượng lao động được đào tạo cũng không thể sử dụng được, trở thành một “sự lãng phí” nguồn lực của xã hội. Quy hoạch nhân lực tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 là nhằm đáp ứng nhu cầu định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020./.
Quy hoạch nhân lực Việt Nam đến năm 2020, kèm theo Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, đối với đồng bằng sông Cửu Long như sau:


- Đến năm 2015, tổng số nhân lực làm việc trong nền kinh tế của vùng là khoảng 11 triệu người; tốc độ tăng nhân lực qua đào tạo bình quân hàng năm thời kỳ 2011 - 2015 khoảng 13,0%/năm, đạt khoảng 4 triệu người (tăng 2 triệu người so với năm 2010) và chiếm khoảng 36,0% tổng số nhân lực làm việc trong nền kinh tế vùng. Tổng số nhân lực qua đào tạo khu vực nông, lâm, ngư nghiệp năm 2015 khoảng 1 triệu người, khu vực công nghiệp và xây dựng khoảng 1 triệu người và khu vực dịch vụ khoảng 2 triệu người.


- Đến năm 2020, tổng số nhân lực làm việc trong nền kinh tế cùa vùng khoảng 12 triệu người; tốc độ tăng nhân lực qua đào tạo bình quân hàng năm thời kỳ 2016 - 2020 khoảng 9,0%/năm, đạt khoảng 6,5 triệu người (tăng 2,5 triệu người so với năm 2015) và chiếm khoảng 51,0% tổng nhân lực làm việc trong nền kinh tế vùng. Tổng số nhân lực qua đào tạo khu vực nông, lâm, ngư nghiệp năm 2020 khoảng 2,5 triệu người, khu vực công nghiệp và xây dựng khoảng 2 triệu người và khu vực dịch vụ khoảng 2 triệu người.


Trong giai đoạn 2011 - 2020, tập trung đào tạo nhân lực có chất lượng cao cho các ngành, lĩnh vực như: Công nghiệp chế biến nông lâm, thủy hải sản xuất khẩu; chế biến rau quả, chế biến thịt, cơ khí phục vụ nông nghiệp và công nghiệp chế biến nông sản, cơ khí sửa chữa, điện, điện tử, công nghệ thông tin, hóa chất, dược phẩm, công nghiệp dệt may, da giày …








Mục tiêu của Bộ Giáo dục Đào tạo đưa ra là:


Nâng cao trình độ đào tạo của giáo viên để đến năm 2020 có ít nhất 60% số giáo viên mầm non và 100% số giáo viên tiểu học đạt trình độ từ cao đẳng trở lên; 


100% số giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông đạt trình độ đại học trở lên; ít nhất 20% số giáo viên ở các trường trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề và 35% số giáo viên ở các trường cao đẳng nghề đạt trình độ thạc sỹ trở lên; 


Ít nhất 50% giảng viên cao đẳng đạt trình độ thạc sỹ trở lên, trong đó có ít nhất 5% là tiến sỹ; 100% giảng viên đại học đạt trình độ thạc sỹ trở lên, trong đó có ít nhất 35% là tiến sỹ. 


Phát triển lực lượng cán bộ lãnh đạo và quản lý giáo dục có tầm nhìn và năng lực thích ứng với các điều kiện thay đổi, tận tâm, thạo việc, có năng lực điều hành.





Mục tiêu của Bộ Y tế đưa ra là:


- Có 41 cán bộ y tế (tất cả các chuyên ngành)/10.000 dân vào năm 2015 và 52 cán bộ y tế/10.000 dân vào năm 2020;


- Có 8 bác sĩ/10.000 dân vào năm 2015 và 10 bác sĩ/10.000 dân vào năm 2020;


- Có 2 dược sĩ đại học/10.000 dân vào năm 2015 và 2,5 dược sĩ đại học /10.000 dân vào năm 2020;


- Có 12 điều dưỡng /10.000 dân vào năm 2015 và 20 điều dưỡng /10.000 dân vào năm 2020;


- Có 5 kỹ thuật viên/10.000 dân vào năm 2015 và 8 kỹ thuật viên/10.000 dân vào năm 2020;


- Có 14 nhân viên các chuyên ngành khác/10.000 dân vào năm 2015 và giảm còn 11,5 nhân viên các chuyên ngành khác vào năm 2020 phục vụ công tác phòng bệnh, khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, công tác dân số, ...





Theo đồ thị biểu diễn hàm xu thế, ta có thể xác định được hai hàm xu thế cơ bản là:


�	  và


�


Tuy nhiên, nếu loại trừ số liệu bất hợp lý thì giai đoạn 2011 – 2015 ta chọn hàm xu thế số (1) và giai đoạn 2016 – 2020 ta chọn hàm xu thế số 2 để dự báo là phù hợp.





NĂM 2010


�








NĂM 2005


�





NĂM 2020


�





NĂM 2015


�





Mỗi lao động làm việc ở nước ngoài hàng tháng có thể tích luỹ gởi về tỉnh khoảng từ 180 đến 220 USD, riêng lao động kỹ thuật cao gấp 2, 3 lần so với lao động phổ thông. Hiện tại mỗi năm tỉnh Sóc Trăng thu khoảng 5 triệu USD từ lao động làm việc ở nước ngoài gởi về.


Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư Sóc Trăng.
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		Số TT		CHỈ TIÊU		Năm 2010		Năm 2011		Năm 2012		Năm 2013		Năm 2014		Năm 2015		2016-2020

				I. TỔNG SỐ:		71,610		113,130		176,850		180,000		214,180		201,610		1,052,220

				A. VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN		37,500		48,500		102,500		91,500		94,000		79,000		274,000

		1		Ngân sách Trung ương hỗ trợ		26,250		26,950		47,250		39,550		41,300		30,800		118,300

		2		Ngân sách địa phương		4,500		4,620		8,100		6,780		7,080		5,280		20,280

		3		Doanh nghiệp		- 0		10,000		35,000		35,000		35,000		35,000		105,000

		4		Các Chương trình, dự án		4,125		4,235		7,425		6,215		6,490		4,840		18,590

		5		ODA, FDI		1,875		1,925		3,375		2,825		2,950		2,200		8,450

		6		Các nguồn khác		750		770		1,350		1,130		1,180		880		3,380

				* Tỷ lệ huy động so tổng số		100		100		100		100		100		100		100

				Ngân sách Trung ương hỗ trợ		70.00		55.57		46.10		43.22		43.94		38.99		43.18

				Ngân sách địa phương		12.00		9.53		7.90		7.41		7.53		6.68		7.40

				Doanh nghiệp		- 0		20.62		34.15		38.25		37.23		44.30		38.32

				Các Chương trình, dự án		11.00		8.73		7.24		6.79		6.90		6.13		6.78

				ODA, FDI		5.00		3.97		3.29		3.09		3.14		2.78		3.08

				Các nguồn khác		2.00		1.59		1.32		1.23		1.26		1.11		1.23

				B. VỐN ĐÀO TẠO:		34,110		64,630		74,350		88,500		120,180		122,610		778,220

		1		Ngân sách Trung ương hỗ trợ		13,644		25,335		28,562		33,318		44,340		44,332		263,072

		2		Ngân sách địa phương		5,117		9,888		11,603		14,088		19,513		20,306		137,772

		3		Doanh nghiệp		682		1,293		1,487		1,770		2,404		2,452		15,564

		4		Các Chương trình, dự án		2,729		5,170		5,948		7,080		9,614		9,809		62,258

		5		Người được đào tạo		10,233		19,712		23,032		27,819		38,300		39,581		260,642

		6		ODA, FDI		1,023		1,939		2,231		2,655		3,605		3,678		23,347

		7		Các nguồn khác		682		1,293		1,487		1,770		2,404		2,452		15,564

				* Tỷ lệ % so tổng số		100		100		100		100		100		100		100

		1		Ngân sách Trung ương hỗ trợ		40.00		39.20		38.42		37.65		36.89		36.16		33.80

		2		Ngân sách địa phương		15.00		15.30		15.61		15.92		16.24		16.56		17.70

		3		Doanh nghiệp		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00

		4		Các Chương trình, dự án		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00

		5		Người được đào tạo		30.00		30.50		30.98		31.43		31.87		32.28		33.49

		6		ODA, FDI		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00

		7		Các nguồn khác		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00
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		Số TT		CHỈ TIÊU		TỔNG SỐ		Trong đó:

								Đào tạo tại chỗ		Bên ngoài trong nước		Đào tạo ở nước ngoài

				I. ĐÀO TẠO MỚI		176,500		119,896		56,354		250

		1		Dạy nghề		140,870		115,629		27,191		- 0

		-		Đào tạo ngắn hạn		72,900		65,610		7,290		- 0

		-		Sơ cấp nghề		58,210		40,747		17,463		- 0

		-		Trung cấp nghề		7,910		3,955		3,955		- 0

		-		Cao đẳng nghề		1,850		740		1,110		- 0

		2		Trung cấp chuyên nghiệp		13,000		2,600		10,400		- 0

		3		Cao đẳng		6,200		3,100		3,100		- 0

		4		Đại học		15,720		3,144		12,576		- 0

		5		Trên đại học		710		- 0		460		250

				II. ĐÀO TẠO LẠI, BỒI DƯỠNG		17,670		15,462		2,184		24

		1		Dạy nghề		14,090		13,195		895		- 0

		-		Đào tạo ngắn hạn		7,290		7,290		- 0		- 0

		-		Sơ cấp nghề		5,820		5,238		582		- 0

		-		Trung cấp nghề		790		553		237		- 0

		-		Cao đẳng nghề		190		114		76		- 0

		2		Trung cấp chuyên nghiệp		1,310		1,048		262		- 0

		3		Cao đẳng		620		434		186		- 0

		4		Đại học		1,570		785		785		- 0

		5		Trên đại học		80		- 0		56		24






